
TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Đỗ Thị Xuân Thảnh 20/03/1986 quehuonga3@yahoo.com
Trường Chuyên biệt Hy 

Vọng Quy Nhơn
Sở GDĐT

2 Huỳnh Văn Kiểu 07/07/1980 kieuhuynhvan@gmail.com
Trường Chuyên biệt Hy 

Vọng Quy Nhơn
Sở GDĐT

3 Nguyễn Thị Dang 10/09/1990 danggddbk31@gmail.com
Trường Chuyên biệt Hy 

Vọng Quy Nhơn
Sở GDĐT

4 Trần Thị Phương Yến 10/06/1988 yen838342@gmail.com
Trường Chuyên biệt Hy 

Vọng Quy Nhơn
Sở GDĐT

5 Hà Thị Hiệp 18/12/1994
hiepht.quynhon@ischool.e

du.vn
Thái

Trường TH, THCS và 

THPT iSchool Quy Nhơn
Sở GDĐT

6 Lê Thị Thùy Linh 06/07/1995
linhltt.quynhon@ischool.e

du.vn

Trường TH, THCS và 

THPT iSchool Quy Nhơn
Sở GDĐT

7 Nguyễn Thị Trúc Ni 16/12/1996
nintt.quynhon@ischool.ed

u.vn

Trường TH, THCS và 

THPT iSchool Quy Nhơn
Sở GDĐT

8 Nguyễn Thị Tuyết 07/07/1995
tuyetnt.quynhon@ischool.

edu.vn

Trường TH, THCS và 

THPT iSchool Quy Nhơn
Sở GDĐT

9 Võ Thị Bich Phương 30/04/1992
phuongvtb.quynhon@isch

ool.edu.vn

Trường TH, THCS và 

THPT iSchool Quy Nhơn
Sở GDĐT

10 Võ Thị Minh Cảnh 19/10/1982
canhvtm.quynhon@ischool

.edu.vn

Trường TH, THCS và 

THPT iSchool Quy Nhơn
Sở GDĐT

11 Đặng Thị Vân 04/10/1980
dangvannhonchau@gmail.

com

Trường TH, THCS Nhơn 

Châu

Thành phố 

Qui Nhơn

12 Đặng Xuân Biết 20/11/1993 xuanbietcdbd@gmail.com Trường Tiểu học Âu Cơ
Thành phố 

Qui Nhơn

13 Nguyễn Thị Ngọc Điệp 10/03/1989
thehoi.ngoquyen@gmail.c

om
Trường Tiểu học Âu Cơ

Thành phố 

Qui Nhơn

14 Phạm Thị Thảo Nguyên 25/11/1998
phamnguyenthi00@gmail.

com
Trường Tiểu học Âu Cơ

Thành phố 

Qui Nhơn

15 Trần Thị Kim Yến 10/03/1992
tranthikimyenqn@gmail.co

m
Trường Tiểu học Âu Cơ

Thành phố 

Qui Nhơn

16 Trần Thị Mỹ Quanh 02/02/1997
quanhtran1997bd@gmail.c

om
Trường Tiểu học Âu Cơ

Thành phố 

Qui Nhơn

17 Nguyễn Thị Đức Ái Vân 28/08/1982
nguyenducaivan12345@g

mail.com

Trường Tiểu học Bùi Thị 

Xuân

Thành phố 

Qui Nhơn

18 Nguyễn Thị Lệ 20/06/1967 leengthle2006@gmail.com
Trường Tiểu học Bùi Thị 

Xuân

Thành phố 

Qui Nhơn

19 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 29/01/1982 hanhkv1btx@gmail.com
Trường Tiểu học Bùi Thị 

Xuân

Thành phố 

Qui Nhơn

20 Trần Thị Hằng 30/12/1977
hangqn301277@gmail.co

m

Trường Tiểu học Bùi Thị 

Xuân

Thành phố 

Qui Nhơn

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN HỌC CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

THÀNH PHỐ QUY NHƠN - LỚP 1

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Mạnh Cƣờng - Trƣờng Tiểu học Ngô Quyền 

- Điện thoại: 0962357770 - Email: cuongthqn@gmail.com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



21 Lê Thị Kiều Oanh 21/11/1982
lethikieuoanh44@gmail.co

m
Trường Tiểu học Đống Đa

Thành phố 

Qui Nhơn

22 Nguyễn Phúc 10/10/1969
nguyenphuc542thdqn@gm

ail.com
Trường Tiểu học Đống Đa

Thành phố 

Qui Nhơn

23 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 07/11/1981
honghanh8111@yahoo.co

m.vn
Trường Tiểu học Đống Đa

Thành phố 

Qui Nhơn

24 Trần Thị Tuyết Nga 09/08/1992 tuyetnga0908@gmail.com Trường Tiểu học Đống Đa
Thành phố 

Qui Nhơn

25 Trần Trung Quốc 01/04/1966 ttquoc@yahoo.com.vn Trường Tiểu học Đống Đa
Thành phố 

Qui Nhơn

26 Cao Thị Mỹ Hoà 12/04/1976 caohoa056@gmail.com Trường Tiểu học Hải Cảng
Thành phố 

Qui Nhơn

27 Khúc Thị Thanh Hòa 25/11/1971 hoakhuc1971@gmail.com Trường Tiểu học Hải Cảng
Thành phố 

Qui Nhơn

28 Ngô Văn Gốc 04/02/1965
vangocthnhonhai@gmail.c

om
Trường Tiểu học Hải Cảng

Thành phố 

Qui Nhơn

29 Phạm Đình Hưởng 15/08/1989 fdinhhuong@gmail.com Trường Tiểu học Hải Cảng
Thành phố 

Qui Nhơn

30 Võ Thành Được 15/02/1968
vothanhduocgv@gmail.co

m
Trường Tiểu học Hải Cảng

Thành phố 

Qui Nhơn

31 Nguyễn Thị Hồng Minh 17/04/1982 hongminhhqv@gmail.com
Trường Tiểu học Hoàng 

Quốc Việt

Thành phố 

Qui Nhơn

32 Nguyễn Thị Kim Loan 30/01/1974 kimloanthhqv@gmail.com
Trường Tiểu học Hoàng 

Quốc Việt

Thành phố 

Qui Nhơn

33 Trần Thị Hồng 10/05/1975 thihongtranqn@gmail.com
Trường Tiểu học Hoàng 

Quốc Việt

Thành phố 

Qui Nhơn

34 Trần Thị Vũ Hằng 01/01/1981 hangqnbd@gmail.com
Trường Tiểu học Hoàng 

Quốc Việt

Thành phố 

Qui Nhơn

35 Bùi Hạnh Hữu 24/08/1978 buihhuu78@gmail.com Trường Tiểu học Kim Đồng
Thành phố 

Qui Nhơn

36 Hoàng Thị Hậu 15/02/1977 hoanghau2e@gmail.com Trường Tiểu học Kim Đồng
Thành phố 

Qui Nhơn

37 Trần Niệm 28/03/1966 tranniem66@gmail.com Trường Tiểu học Kim Đồng
Thành phố 

Qui Nhơn

38 Trần Thị Tuyết Hoa 25/11/1978 tuyethoaqn54@gmail.com Trường Tiểu học Kim Đồng
Thành phố 

Qui Nhơn

39 Châu Quang Vĩnh 09/12/1975
vinhquangchau1975@gmai

l.com

Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

40 Đặng Thị Hồng Loan 12/10/1988
hongloan.lehongphong@g

mail.com

Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

41 Đặng Thị Việt Anh 15/09/1976
nguyenthilam1105@gmail.

com

Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

42 Đỗ Thị Thu Hằng 24/07/1979
dothithuhang071979@gma

il.com

Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

43 Nguyễn Thị Kim Hương 10/05/1985
bexiulehongphong@gmail.

com

Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

44 Nguyễn Thị Xuân Tùng 16/05/1966
xuantung66666666@gmail

.com

Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

45 Phạm Thị Hồng 15/08/1973
phamhonglehongphong@g

mail.com

Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

46 Võ Thị Bảy 01/01/1977 vothibay1177@gmail.com
Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn



47 Võ Thị Danh 24/09/1968 vothidanhlhp@gmail.com
Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

48 Lê Thị Kim Dung 05/05/1969
vokhuong1967@gmail.co

m
Trường Tiểu học Lê Lợi

Thành phố 

Qui Nhơn

49 Lê Thị Thanh 02/02/1972 thanhqn72@gmail.com Trường Tiểu học Lê Lợi
Thành phố 

Qui Nhơn

50 Phạm Thị Phúc Hậu 11/05/1978 thanhlamleloi@gmail.com Trường Tiểu học Lê Lợi
Thành phố 

Qui Nhơn

51 Tống Thị Lanh 10/06/1976 tongthilanh76@gmail.com Trường Tiểu học Lê Lợi
Thành phố 

Qui Nhơn

52 Trần Thị Thu Hiền 14/09/1993 thuhienbtx93@gmail.com Trường Tiểu học Lê Lợi
Thành phố 

Qui Nhơn

53 Võ Thị Thái Hạnh 21/12/1969
thaihanhqn1969@gmail.co

m
Trường Tiểu học Lê Lợi

Thành phố 

Qui Nhơn

54 Nguyễn Thái Bình 10/10/1978 thaibinhqn78@gmail.com
Trường Tiểu học Lý 

Thường Kiệt

Thành phố 

Qui Nhơn

55 Nguyễn Thanh Trung 07/10/1979
nguyenthanhtrungquynhon

2017@gmail.com

Trường Tiểu học Lý 

Thường Kiệt

Thành phố 

Qui Nhơn

56 Nguyễn Thị Phú 25/10/1971
phunguyenthi123@gmail.c

om

Trường Tiểu học Lý 

Thường Kiệt

Thành phố 

Qui Nhơn

57 Trịnh Thị Thanh Bình 04/01/1969
letrinhgiahuy2003@gmail.

com

Trường Tiểu học Lý 

Thường Kiệt

Thành phố 

Qui Nhơn

58 Trương Thị Thanh Tâm 17/08/1982 tamltk1982@gmail.com
Trường Tiểu học Lý 

Thường Kiệt

Thành phố 

Qui Nhơn

59 Vũ Thị Diệu Xuyên 19/07/1979
megiahuynhathuy@gmail.

com

Trường Tiểu học Lý 

Thường Kiệt

Thành phố 

Qui Nhơn

60 Lâm Vinh 15/11/1965
lamvinhngomay@gmail.co

m
Trường Tiểu học Ngô Mây

Thành phố 

Qui Nhơn

61 Lê Thị Thu Hà 19/06/1972 havt06@gmail.com Trường Tiểu học Ngô Mây
Thành phố 

Qui Nhơn

62 Nguyễn Thị Bạch Lan 25/07/1978
lannguyen0711@gmail.co

m
Trường Tiểu học Ngô Mây

Thành phố 

Qui Nhơn

63 Nguyễn Thị Ngọc Bích 25/12/1978
ngocbichphong@gmail.co

m
Trường Tiểu học Ngô Mây

Thành phố 

Qui Nhơn

64 Nguyễn Thị Vân Hạnh 30/12/1975
vanhanh302375nmqn@gm

ail.com
Trường Tiểu học Ngô Mây

Thành phố 

Qui Nhơn

65 Phạm Thị Cúc Hòa 30/12/1977
cuchoapham54321@gmail.

com
Trường Tiểu học Ngô Mây

Thành phố 

Qui Nhơn

66 Trương Thị Tố Mai 25/01/1978 maithsongcau@gmail.com Trường Tiểu học Ngô Mây
Thành phố 

Qui Nhơn

67 Nguyễn Thế Hội 12/06/1984
thehoingoquyen1984@gm

ail.com

Trường Tiểu học Ngô 

Quyền

Thành phố 

Qui Nhơn

68 Nguyễn Thị Chiến 16/06/1991 thichien1606@gmail.com
Trường Tiểu học Ngô 

Quyền

Thành phố 

Qui Nhơn

69 Nguyễn Thị Thu Hằng 26/02/1978 ngtthuhang78@gmail.com
Trường Tiểu học Ngô 

Quyền

Thành phố 

Qui Nhơn

70
Nguyễn Thị Xuân 

Hương
07/08/1991

nguyenthixuanhuong.thngo

quyen@gmail.com

Trường Tiểu học Ngô 

Quyền

Thành phố 

Qui Nhơn

71 Trương Thị Bích Hồng 12/08/1971
bichhongtruongthi@gmail.

com

Trường Tiểu học Ngô 

Quyền

Thành phố 

Qui Nhơn

Danh sách này gồm có 71 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Hồ Sỹ Việt 03/10/1989 hoviet2011@gmail.com
Trường Tiểu học Nguyễn 

Khuyến

Thành phố 

Qui Nhơn

2 Mạc Cao Vinh 23/09/1992 caovinh.nkqn@gmail.com
Trường Tiểu học Nguyễn 

Khuyến

Thành phố 

Qui Nhơn

3 Nguyễn Thị Lựu 26/08/1976
nguyenthiluu2608@gmail.

com

Trường Tiểu học Nguyễn 

Khuyến

Thành phố 

Qui Nhơn

4 Trần Thị Diệu Hà 19/12/1986 dieutritown@gmail.com
Trường Tiểu học Nguyễn 

Khuyến

Thành phố 

Qui Nhơn

5 Đặng Thị Khánh Hòa 14/06/1972
dangthikhanhhoa1972@g

mail.com

Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn

6
Đặng Thị Nguyên 

Phương
24/12/1979

dangnguyenphuong79@g

mail.com

Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn

7 Lê Thị Minh Lan 08/12/1973 minhlankd73@gmail.com
Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn

8 Lê Thị Phương Yến 12/06/1978
yenlethiphuong@gmail.co

m

Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn

9 Lê Thị Thanh Hà 02/10/1967 thanhhathnvc@gmail.com
Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn

10 Mai Thị Bích Liên 03/02/1978
binhnguyenthanh64@gmai

l.com

Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn

11 Nguyễn Thị Hồng Vân 30/06/1979
nguyenvanthnvc2017@gm

ail.com

Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn

12 Nguyễn Thị Thanh Trà 30/04/1985 thanhtraqn85@gmail.com
Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn

13
Nguyễn Thị Thu 

Thương
18/05/1978 thuthuong152@gmail.com

Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn

14 Trần Thị Như Nguyệt 04/04/1988
nguyettrandhqn@gmail.co

m

Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn

15 Võ Thị Thanh Thúy 04/11/1976 vothuyvancu@gmail.com
Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn

16 Ngô Thị Gát 06/04/1968 thigatnhonhai@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Hải
Thành phố 

Qui Nhơn

17 Trần Kim Tiến 20/01/1969
kimtien_gv@yahoo.com.v

n
Trường Tiểu học Nhơn Hải

Thành phố 

Qui Nhơn

18 Huỳnh Thị Thanh Tùng 25/01/1968
thanhtungqn68@gmail.co

m
Trường Tiểu học Nhơn Hội

Thành phố 

Qui Nhơn

19 Phan Trúc Nhi 18/06/1998 phtrnhi@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Hội
Thành phố 

Qui Nhơn

20 Trần Anh Thư 11/09/1992 anhthunh1109@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Hội
Thành phố 

Qui Nhơn

21 Bạch Xuân Sơn 02/02/1967 xuansonbach@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Lý
Thành phố 

Qui Nhơn

THÀNH PHỐ QUY NHƠN - LỚP 2

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN HỌC CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Thị Sè - Trƣờng Tiểu học Số 1 Nhơn Bình 

- Điện thoại: 0976640010 - Email: nguyenthisenb1@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)



22 Đỗ Quốc Cường 19/03/1975 lang1974nly@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Lý
Thành phố 

Qui Nhơn

23 Đỗ Thị Thảo 13/05/1990
dothithaonhonly@gmail.co

m
Trường Tiểu học Nhơn Lý

Thành phố 

Qui Nhơn

24 Huỳnh Thị Ngọc Lan 20/10/1970
phuongmai159@gmail.co

m
Trường Tiểu học Nhơn Lý

Thành phố 

Qui Nhơn

25 Nguyễn Quốc Huy 02/01/1981
quochuynly1981@gmail.c

om
Trường Tiểu học Nhơn Lý

Thành phố 

Qui Nhơn

26 Lê Thị Ngọc Thoa 01/01/1992 lethingocthoa@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Phú
Thành phố 

Qui Nhơn

27 Nguyễn Thị Định 25/06/1991 dinh25061991@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Phú
Thành phố 

Qui Nhơn

28 Phan Thị Xuân Tươi 30/06/1976 ptxtuoi@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Phú
Thành phố 

Qui Nhơn

29 Trần Thị Mỹ Cầm 06/05/1972 tranmycampa@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Phú
Thành phố 

Qui Nhơn

30 Võ Thị Lệ Thu 20/11/1979 lethuvo1979@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Phú
Thành phố 

Qui Nhơn

31 Nguyễn Sĩ Đức 03/08/1969 siduc1969@gmail.com Trường Tiểu học Phước Mỹ
Thành phố 

Qui Nhơn

32 Trà Thị Ngọc Tiện 17/10/1981 ngoctientra@gmail.com Trường Tiểu học Phước Mỹ
Thành phố 

Qui Nhơn

33 Võ Thị Trà My 09/05/1997
vothitramy09051997@gma

il.com
Trường Tiểu học Phước Mỹ

Thành phố 

Qui Nhơn

34 Đinh Thị Mai 03/12/1971
dinhthimai1972@gmail.co

m

Trường Tiểu học Quang 

Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

35 Hồ Thị Thanh Hoa 07/03/1980 thanhhoahothi@gmail.com
Trường Tiểu học Quang 

Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

36 Nguyễn Mạnh Hùng 25/10/1965
manhhung251065@gmail.

com

Trường Tiểu học Quang 

Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

37 Nguyễn Thị Hiệp 15/11/1977 hiep111977@gmail.com
Trường Tiểu học Quang 

Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

38 Nguyễn Thị Thanh Thúy 01/01/1971
thanhthuy0269@gmail.co

m

Trường Tiểu học Quang 

Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

39 Phạm Thị Mỹ Lệ 10/12/1979 phamle.bin@gmail.com
Trường Tiểu học Quang 

Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

40 Phan Thị Bích Lan 23/07/1972
tranphanlanphuong4436@

gmail.com

Trường Tiểu học Quang 

Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

41 Phan Thị Hồng Hương 13/11/1976
honghuong1311@gmail.co

m

Trường Tiểu học Quang 

Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

42 Lê Đình Vinh 18/09/1974
thaovinh20071977@gmail.

com

Trường Tiểu học Số 1 

Nhơn Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

43 Nguyễn Đức Trinh 02/03/1985
trinhnguyen259@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 

Nhơn Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

44 Nguyễn Hậu 20/01/1964
nguyenhau64923@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 1 

Nhơn Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

45
Nguyễn Thị Thanh 

Thiện
23/10/1990

nguyenthithanhthien90@g

mail.com

Trường Tiểu học Số 1 

Nhơn Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

46 Phan Thị Mỹ Phương 20/06/1993 45910phan@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 

Nhơn Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

47 Phùng Văn Minh 10/04/1966 pvminhnb@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 

Nhơn Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

48 Trần Thị Mỹ Loan 12/03/1976 myloan1976@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 

Nhơn Bình

Thành phố 

Qui Nhơn



49 Lê Thị Bình 03/03/1990 phuongbinhth@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 

Nhơn Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

50 Nguyễn Thị Viễn Trâm 02/09/1977
nguyenthivientram@gmail.

com

Trường Tiểu học Số 2 

Nhơn Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

51 Châu Thị Minh Sang 07/02/1975 minhsangthd@gmail.com
Trường Tiểu học Trần 

Hưng Đạo

Thành phố 

Qui Nhơn

52 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 01/09/1979 hanguyet1979@gmail.com
Trường Tiểu học Trần 

Hưng Đạo

Thành phố 

Qui Nhơn

53 Nguyễn Thị Thu Thảo 02/12/1975 ngthuthao75@gmail.com
Trường Tiểu học Trần 

Hưng Đạo

Thành phố 

Qui Nhơn

54 Nguyễn Thị Cậy 04/01/1975 cay_kcnhp@yahoo.com.vn Trường Tiểu học Trần Phú
Thành phố 

Qui Nhơn

55 Cao Thị Hồng Lý 20/06/1982
caothihongly204@gmail.c

om

Trường Tiểu học Trần 

Quốc Toản

Thành phố 

Qui Nhơn

56 Đoàn Thị Kim Hường 08/06/1970 hiepthienqn@gmail.com
Trường Tiểu học Trần 

Quốc Toản

Thành phố 

Qui Nhơn

57 HOÀNG VIỆT NGHĨA 11/09/1976
vietnghia_tqt@yahoo.com.

vn

Trường Tiểu học Trần 

Quốc Toản

Thành phố 

Qui Nhơn

58 Lê Thị Như Nhung 20/12/1972 nhunhungqt@gmail.com
Trường Tiểu học Trần 

Quốc Toản

Thành phố 

Qui Nhơn

59 Lê Thị Phú 08/03/1973 lethiphu2006@gmail.com
Trường Tiểu học Trần 

Quốc Toản

Thành phố 

Qui Nhơn

60 Nguyễn Thị Ngọc Hằng 26/06/1979
nguyenthingochang2606@

gmail.com

Trường Tiểu học Trần 

Quốc Toản

Thành phố 

Qui Nhơn

61 Dương Thị Như Ái 10/10/1977 nhuaitqt@gmail.com
Trường Tiểu học Trần 

Quốc Tuấn

Thành phố 

Qui Nhơn

62 Nguyễn Bùi Xuân Dung 11/04/1974 dungtqt74@gmail.com
Trường Tiểu học Trần 

Quốc Tuấn

Thành phố 

Qui Nhơn

63 Trần Hùng Phương 18/03/1968
tranhungphuonggv@gmail.

com

Trường Tiểu học Trần 

Quốc Tuấn

Thành phố 

Qui Nhơn

64 Trần Ngô Thị Bích Hiền 19/02/1975
tranngobichhien@gmail.co

m

Trường Tiểu học Trần 

Quốc Tuấn

Thành phố 

Qui Nhơn

65 Văn Thị Hoàng Trang 08/02/1983 trang.graceful@gmail.com
Trường Tiểu học Trần 

Quốc Tuấn

Thành phố 

Qui Nhơn

66 Nguyễn Thị Bích Hoa 20/06/1969 hoagv2014@gmail.com
Trường Tiểu học Võ Văn 

Dũng

Thành phố 

Qui Nhơn

67 Nguyễn Thị Trung 10/11/1981
trunggdth1981@gmail.co

m

Trường Tiểu học Võ Văn 

Dũng

Thành phố 

Qui Nhơn

68 Trần Ái Diệu Trâm 04/11/1979 vythienngan@gmail.com
Trường Tiểu học Võ Văn 

Dũng

Thành phố 

Qui Nhơn

69 Võ Thị Phi Phương 14/10/1975
vothiphiphuong75@gmail.

com

Trường Tiểu học Võ Văn 

Dũng

Thành phố 

Qui Nhơn

Danh sách này gồm có 69 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Dương Thị Nhuần 09/08/1986
duongthanhnhuan42@gma

il.com
Trường TH Số 2 Phước An

Huyện Tuy 

Phước

2 Phan Thị Phê 29/09/1991 bupbebabi299@gmail.com Trường TH Số 2 Phước An
Huyện Tuy 

Phước

3 Trần Thị Xuân Phương 28/09/1997
tranxuan1997thinh@gmail

.com
Trường TH Số 2 Phước An

Huyện Tuy 

Phước

4 Đào Hoàng Mỹ 09/02/1986 damsanlangtu@gmail.com Trường TH Số 2 Phước Hòa
Huyện Tuy 

Phước

5 Ngụy Thị Phan Luyến 02/01/1979
phanluyennguy@gmail.co

m
Trường TH Số 2 Phước Hòa

Huyện Tuy 

Phước

6 Nguyễn Thị Thương 25/08/1968 hathuong2508@gmail.com Trường TH Số 2 Phước Hòa
Huyện Tuy 

Phước

7 Nguyễn Thị Thủy 01/03/1978 thuygb1978@gmail.com Trường TH Số 2 Phước Hòa
Huyện Tuy 

Phước

8 Trần Thị Mỹ Sa 20/12/1981
tranthimysa.1981@gmail.c

om
Trường TH Số 2 Phước Hòa

Huyện Tuy 

Phước

9 Trần Thị Thanh 12/09/1976
tranthithanh19762015@g

mail.com
Trường TH Số 2 Phước Hòa

Huyện Tuy 

Phước

10 Ngụy Thị Phan Loan 12/12/1969 nguyloan2@gmail.com
Trường Tiểu học Phước 

Nghĩa

Huyện Tuy 

Phước

11 Nguyễn xuân Phong 28/01/1976 xuanfong7511@gmail.com
Trường Tiểu học Phước 

Nghĩa

Huyện Tuy 

Phước

12
Phạm Thị Thanh 

Phương
19/03/1998

thanhphuong19031998@g

mail.com

Trường Tiểu học Phước 

Nghĩa

Huyện Tuy 

Phước

13 Phạm Trần Ngọc Tuyền 03/01/1982
phamtuyen041@gmail.co

m

Trường Tiểu học Phước 

Nghĩa

Huyện Tuy 

Phước

14 Nguyễn Thị Thanh Trúc 08/03/1978
thanhtrucdieutri1@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 1 Diêu 

Trì

Huyện Tuy 

Phước

15 Phan Thị Thu Trang 23/08/1974
phanthutrangdieutri@gmai

l.com

Trường Tiểu học Số 1 Diêu 

Trì

Huyện Tuy 

Phước

16 Lê Thị Út Khiêm 27/01/1994 utkhiemle@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 

Phước An

Huyện Tuy 

Phước

17 Nguyễn Thị Hồng Vân 02/04/1975
hongvanphuocan11975@g

mail.com

Trường Tiểu học Số 1 

Phước An

Huyện Tuy 

Phước

18 Đào Văn Tư 04/04/1964
daovantuphiep3@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 

Phước Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

19 Huỳnh Thị Tấn 28/02/1970 huynhthitan70@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

20 Lê Thị Năm 07/07/1976 lenamhiep3@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

21 Lê Thị Xuân Mỹ 15/09/1970 my7phiep3@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN HỌC CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

HUYỆN TUY PHƢỚC - LỚP 3

GVCC hỗ trợ: Lê Thị Thanh Nhi - Trƣờng Tiểu học Số 2 Phƣớc Hƣng 

- Điện thoại: 0795663977 - Email: lethanhnhi34@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



22 Nguyễn Anh Khoa 01/01/1971
nguyenanhkhoaph1@gmail

.com

Trường Tiểu học Số 1 

Phước Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

23 Nguyễn Thị Tùng 26/08/1971
nguyentungtu125@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 1 

Phước Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

24 Phan Thị Thạo 08/11/1980
ngophanthanhhang10@gm

ail.com

Trường Tiểu học Số 1 

Phước Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

25 Trịnh Văn Quí 10/12/1963
qqquytrinh191@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 

Phước Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

26 Võ Thị Mỹ Hiền 10/12/1991
vothimyhien1991@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 1 

Phước Hòa

Huyện Tuy 

Phước

27 Đặng Thị Màu 03/11/1995 dangmau36@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Hưng

Huyện Tuy 

Phước

28 Đinh Thái Bình 24/09/1965 binhdinhthai9@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Hưng

Huyện Tuy 

Phước

29 Lê Thị Hồng Phi 14/04/1967 philethihong@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Hưng

Huyện Tuy 

Phước

30
Nguyễn Thị Hồng 

Duyên
12/09/1985

nguyenthihongduyenph@g

mail.com

Trường Tiểu học Số 1 

Phước Hưng

Huyện Tuy 

Phước

31 Nguyễn Thị Thuận 09/10/1969
thuanphuocloc1@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 

Phước Lộc

Huyện Tuy 

Phước

32 Đặng Thị Minh Hiếu 12/04/1967 hieupquang@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Quang

Huyện Tuy 

Phước

33 Nguyễn Thị Bích Thảo 20/11/1972 bichthaopq1@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Quang

Huyện Tuy 

Phước

34 Phạm Lưu Luyến 21/12/1975 luuluyen75@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Quang

Huyện Tuy 

Phước

35 Thái Đình Hòa 01/01/1964
dinhhoa111964@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 

Phước Quang

Huyện Tuy 

Phước

36 Phan Thị Năm 08/01/1978 nam79ps1@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Sơn

Huyện Tuy 

Phước

37 Phan Thị Thu Hương 10/05/1976 thuhuongps1@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Sơn

Huyện Tuy 

Phước

38 Ngụy Phan Luy 20/06/1977 phanluypt12@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Thắng

Huyện Tuy 

Phước

39 Nguyễn Đức Thanh 15/04/1965
c1phuocthang1@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 

Phước Thắng

Huyện Tuy 

Phước

40
NGUYỄN THẾ 

HƯỚNG
22/10/1963

nguyenthehuong55@gmail

.com

Trường Tiểu học Số 1 

Phước Thắng

Huyện Tuy 

Phước

41 Trần Thị Thìn 30/12/1976 thintran1976@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Thắng

Huyện Tuy 

Phước

42 Lê Minh Nhồng 01/09/1973 leminhnhong@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Thành

Huyện Tuy 

Phước

43
Nguyễn Minh Huyền 

Ngọc
14/04/1976 ngocpt999@gmail.com

Trường Tiểu học Số 1 

Phước Thành

Huyện Tuy 

Phước

44 Nguyễn Thị Thắm 22/08/1976
nguyenthitham22081976@

gmail.com

Trường Tiểu học Số 1 

Phước Thành

Huyện Tuy 

Phước

45 Trần Minh Chiêu 06/05/1973
tranminhchieu73@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 1 

Phước Thành

Huyện Tuy 

Phước

46 Võ Văn Bộ 29/11/1970 vovanbo1970@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Thành

Huyện Tuy 

Phước

Danh sách này gồm có 46 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Ngô Sỹ Nhân 20/04/1979 ngosynhan@yahoo.com.vn
Trường Tiểu Học Số 1 

Phước Thuận

Huyện Tuy 

Phước

2 Nguyễn Hiếu Thuận 31/12/1966
nguyenhieuthuan66@gmai

l.com

Trường Tiểu Học Số 1 

Phước Thuận

Huyện Tuy 

Phước

3 Nguyễn Thị Khanh 19/09/1978
nguyenthanhdungpt585@g

mail.com

Trường Tiểu Học Số 1 

Phước Thuận

Huyện Tuy 

Phước

4
Nguyễn Thị Thanh 

Hồng
18/05/1971

nguyentthonggv@gmail.co

m

Trường Tiểu Học Số 1 

Phước Thuận

Huyện Tuy 

Phước

5 Nguyễn Văn Trí 10/11/1972 trivanpt3@gmail.com
Trường Tiểu Học Số 1 

Phước Thuận

Huyện Tuy 

Phước

6 Phan Thị Nguyệt Kiều 15/10/1969 nguyetkieu69@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Tuy 

Phước

Huyện Tuy 

Phước

7 Trần Thị Thu Thảo 16/09/1969
tranthuthao1969@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Tuy 

Phước

Huyện Tuy 

Phước

8 Võ Thị Thúy Vân 02/06/1968 vohienvantp@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Tuy 

Phước

Huyện Tuy 

Phước

9 Đỗ Thị Tuyết  Trinh 16/10/1976
tuyettrinh161076@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 2 Diêu 

Trì

Huyện Tuy 

Phước

10 Lê Văn Bằng 14/06/1970
levanbang14061970@gmai

l.com

Trường Tiểu học Số 2 Diêu 

Trì

Huyện Tuy 

Phước

11 Phan Thị Thu Trang 01/04/1986 tranghoa438tp@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Diêu 

Trì

Huyện Tuy 

Phước

12 Trần Ngọc Dung 01/10/1975
tranngocdung012@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 2 Diêu 

Trì

Huyện Tuy 

Phước

13 Trần Thị Thu Hiền 02/09/1971 tranthuhientqk@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Diêu 

Trì

Huyện Tuy 

Phước

14 Lê Thị Thủy 13/10/1990 lethuyph2@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 

Phước Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

15 Lương Thị Minh Nguyệt 10/01/1978 nguyetps1978@gmai.com
Trường Tiểu học Số 2 

Phước Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

16 Ng Tố Nữ Thục Vy 28/07/1976
nguyentonuthucvy.1976@

gmail.com

Trường Tiểu học Số 2 

Phước Lộc

Huyện Tuy 

Phước

17 Trần Minh Cẩn 31/05/1964 can64pl2@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 

Phước Lộc

Huyện Tuy 

Phước

18
Nguyễn Thị Hồng 

Nhương
30/09/1977 mongtho84@gmail.com

Trường Tiểu học Số 2 

Phước Quang

Huyện Tuy 

Phước

19 Trần Hoa Thanh Thủy 12/08/1992 tthuy4388@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 

Phước Quang

Huyện Tuy 

Phước

20 Trần Thị Mai 30/12/1968 tranthimaipq@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 

Phước Quang

Huyện Tuy 

Phước

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN HỌC CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

HUYỆN TUY PHƢỚC - LỚP 4

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Thị Nhồng - Trƣờng Tiểu học số 2 Phƣớc Lộc 

- Điện thoại: 0985795358 - Email: nguyennhong1911@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



21 Trần Văn Sáu 31/10/1971 tranvansau123@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 

Phước Quang

Huyện Tuy 

Phước

22 Huỳnh Ngọc Liên 13/04/1972 ngoclienps21@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 

Phước Sơn

Huyện Tuy 

Phước

23 Ngô Thị Mai Thương 12/12/1992 maithuongpm@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 

Phước Sơn

Huyện Tuy 

Phước

24 Phạm Thị Ngọc Hải 30/05/1981 phamhai305@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 

Phước Sơn

Huyện Tuy 

Phước

25 Phan Trung Công 20/12/1989
phantrungcong89@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 2 

Phước Sơn

Huyện Tuy 

Phước

26 Võ Thị Bích Phượng 15/12/1982 lyhaithiepcuoi@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 

Phước Sơn

Huyện Tuy 

Phước

27 Nguyễn Lê Thúy Hân 18/04/1993
nguyenlethuyhan1993@g

mai.com

Trường Tiểu học Số 2 

Phước Thắng

Huyện Tuy 

Phước

28 Võ Thị Thu Tuyết 10/12/1976 votuyet2508@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 

Phước Thắng

Huyện Tuy 

Phước

29 Lê Thị Minh Tâm 01/11/1967 tamltmpt2@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 

Phước Thành

Huyện Tuy 

Phước

30 Nguyễn Văn Nhâm 14/01/1963 vannham1963@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 

Phước Thành

Huyện Tuy 

Phước

31 Nguyễn Văn Sang 03/06/1990
sangthoinay3690@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 2 

Phước Thành

Huyện Tuy 

Phước

32 Dương Thị Hoàng Nga 25/12/1988
hoangnga251288@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 2 

Phước Thuận

Huyện Tuy 

Phước

33 Nguyễn Hữu Phước 01/08/1963
nguyenhuuphuoc1863@g

mail.com

Trường Tiểu học Số 2 

Phước Thuận

Huyện Tuy 

Phước

34 Nguyễn Kim Quang 02/03/1968 quang321968@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 

Phước Thuận

Huyện Tuy 

Phước

35 Trần Thống Nhất 01/12/1980
thongnhatphuocthuan@gm

ail.com

Trường Tiểu học Số 2 

Phước Thuận

Huyện Tuy 

Phước

36 Lê Thị Tuyết Hoa 17/03/1967
tuyethoathso2tttp@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 2 Tuy 

Phước

Huyện Tuy 

Phước

37 Nguyễn Thị Bích Hà 15/02/1978
truongnguyenhathi@gmail.

com

Trường Tiểu học Số 2 Tuy 

Phước

Huyện Tuy 

Phước

38 Trương Trọng Thi 01/06/1973
truongtrongthi73@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 2 Tuy 

Phước

Huyện Tuy 

Phước

39 Trần Thị Lịch 07/01/1970 ngmanhhan@gmail.com
Trường Tiểu học Số 3 

Phước Sơn

Huyện Tuy 

Phước

40 Trần Thị Thanh Hằng 29/12/1993
thanhhang291293@gmail.

com

Trường Tiểu học Số 3 

Phước Sơn

Huyện Tuy 

Phước

Danh sách này gồm có 40 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Đỗ Thị Ánh Tuyết 07/03/1979 dotatuyet79@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn An
Thị xã An 

Nhơn

2 Huỳnh Ngọc Thuận 12/12/1964 huynhthuan64@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn An
Thị xã An 

Nhơn

3 Lê Thị Xuân Diệu 04/04/1978
tuyetbangbang78@gmail.c

om
Trường Tiểu học Nhơn An

Thị xã An 

Nhơn

4 Phan Thị Trinh Nữ 25/02/1996
phanthitrinhnu2502@gmai

l.com
Trường Tiểu học Nhơn An

Thị xã An 

Nhơn

5 Trần Thị Lệ Thắm 19/12/1998
thamtran1998ch13c@gmai

l.com
Trường Tiểu học Nhơn An

Thị xã An 

Nhơn

6 Võ Thị Ngọc Hoa 07/03/1970 hoavoannhon@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn An
Thị xã An 

Nhơn

7 Hà Thị Tuyết Lan 24/12/1968 tuyetlanhanh1@gmail.com
Trường Tiểu học Nhơn 

Hạnh

Thị xã An 

Nhơn

8 Lê Thị Chánh 23/10/1969 haichanh6769@gmail.com
Trường Tiểu học Nhơn 

Hạnh

Thị xã An 

Nhơn

9 Lê Thị Thu Hằng 06/10/1971 thuhanghanh1@gmail.com
Trường Tiểu học Nhơn 

Hạnh

Thị xã An 

Nhơn

10
Nguyễn Thị Đông 

Sương
12/02/1968 dsuonghanh1@gmail.com

Trường Tiểu học Nhơn 

Hạnh

Thị xã An 

Nhơn

11 Nguyễn Thị Lệ Thùy 03/10/1978
nguyenthilethuy884@gmai

l.com

Trường Tiểu học Nhơn 

Hạnh

Thị xã An 

Nhơn

12 Phạm Ngọc Thạch 02/09/1964
pngocthach1964@gmail.co

m

Trường Tiểu học Nhơn 

Hạnh

Thị xã An 

Nhơn

13
Nguyễn Thị Bích 

Phương
10/10/1978

phuongnguyen0382372989

@gmail.com

Trường Tiểu Học Nhơn 

Hậu

Thị xã An 

Nhơn

14 Nguyễn Thị Thuý Phụng 02/02/1995
nguyenphung95.ily@gmail

.com

Trường Tiểu Học Nhơn 

Hậu

Thị xã An 

Nhơn

15 Nguyễn Tuấn 16/11/1966
tuannguyennhonhau@gmai

l.com

Trường Tiểu Học Nhơn 

Hậu

Thị xã An 

Nhơn

16 Phan Văn Quảng 03/06/1964
phanvanquang22nn@gmail

.com

Trường Tiểu Học Nhơn 

Hậu

Thị xã An 

Nhơn

17 Trần Minh Cảnh 02/07/1962
tranminhcanh1962@gmail.

com

Trường Tiểu Học Nhơn 

Hậu

Thị xã An 

Nhơn

18 Trần Thị Tuyết 05/07/1971
tranthituyet05071971@gm

ail.com

Trường Tiểu Học Nhơn 

Hậu

Thị xã An 

Nhơn

19 Đoàn Thị Biên 10/11/1968 biendoanho@gmail.com
Trường Tiểu học Nhơn 

Hưng

Thị xã An 

Nhơn

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN HỌC CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

GVCC hỗ trợ: Phan Thị Mỹ Công - Trƣờng Tiểu học Nhơn Hậu 

- Điện thoại: 0974130549 - Email: mycongnhonhau@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

THỊ XÃ AN NHƠN - LỚP 5

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



20 Nguyễn Cẩm Nhung 25/11/1992
nhungnguyencam25@gmai

l.com

Trường Tiểu học Nhơn 

Hưng

Thị xã An 

Nhơn

21 Nguyễn Thanh Quang 29/10/1991 quangch891@gmail.com
Trường Tiểu học Nhơn 

Hưng

Thị xã An 

Nhơn

22 Nguyễn Thị Thanh Hoa 20/03/1976 hoanabo2015@gmail.com
Trường Tiểu học Nhơn 

Hưng

Thị xã An 

Nhơn

23 Trần Thị Lợi 10/10/1975
tranthiloi10101975@gmail

.com

Trường Tiểu học Nhơn 

Hưng

Thị xã An 

Nhơn

24 Trần Thị Nhị 01/01/1967 nhinhonhung2@gmail.com
Trường Tiểu học Nhơn 

Hưng

Thị xã An 

Nhơn

25 Huỳnh Thị Thảo Ly 10/09/1996 lyhuynh02@gmail.com
Trường Tiểu học Nhơn 

Khánh

Thị xã An 

Nhơn

26 Lê Thanh Hòa 20/06/1976
lethanhhoa10011974@gm

ail.com

Trường Tiểu học Nhơn 

Khánh

Thị xã An 

Nhơn

27 Lê Thị Cẩm Lệ 02/11/1968
maidinhcong68@gmail.co

m

Trường Tiểu học Nhơn 

Khánh

Thị xã An 

Nhơn

28 Ngô Thị Ánh Tuyết 12/05/1975 anhtuyet.nk@gmail.com
Trường Tiểu học Nhơn 

Khánh

Thị xã An 

Nhơn

29 Đinh Thị Mười 27/11/1968
dinhthimuoi80@gmail.co

m
Trường Tiểu Học Nhơn Lộc

Thị xã An 

Nhơn

30 Hồ Thị Thanh Tùng 06/08/1976
hothithanhtung97@gmail.c

om
Trường Tiểu Học Nhơn Lộc

Thị xã An 

Nhơn

31 Lê Thị Thảo 15/01/1967
lethithaonhonloc@gmail.c

om
Trường Tiểu Học Nhơn Lộc

Thị xã An 

Nhơn

32 Nguyễn Văn Nam 29/06/1962
nam0934822707@gmail.c

om
Trường Tiểu Học Nhơn Lộc

Thị xã An 

Nhơn

33 Trần Thị Minh Vân 15/06/1969
tranthiminhvan1969@gma

il.com
Trường Tiểu Học Nhơn Lộc

Thị xã An 

Nhơn

34 Huỳnh Đức Trung 28/03/1973
huynhductrung1973@gmai

l.com
Trường Tiểu học Nhơn Mỹ

Thị xã An 

Nhơn

35 Huỳnh Thị Hường 20/03/1993
nhotaynguyen20393@gma

il.com
Trường Tiểu học Nhơn Mỹ

Thị xã An 

Nhơn

36 Lê Văn Thụ 10/11/1966
vanthufptshop308@gmail.

com
Trường Tiểu học Nhơn Mỹ

Thị xã An 

Nhơn

37 Trần Thị Thanh Thẩm 18/08/1976
tran1976thithanhtham@g

mail.com
Trường Tiểu học Nhơn Mỹ

Thị xã An 

Nhơn

38 Võ Thị Minh Nguyệt 04/04/1979
minhnguyet4479@gmail.c

om
Trường Tiểu học Nhơn Mỹ

Thị xã An 

Nhơn

39 Nguyễn Thành Tựu 08/10/1964 ngthanhtuu64@gmail.com
Trường Tiểu học Nhơn 

Phong

Thị xã An 

Nhơn

40 Phạm Thị Lệ Thu 15/08/1978
phamthilethu.nhonphong@

gmail.com

Trường Tiểu học Nhơn 

Phong

Thị xã An 

Nhơn

41 Đồng Thị Kim Loan 01/02/1969
kimloanqn1969@gmail.co

m

Trường Tiểu học Nhơn 

Phúc

Thị xã An 

Nhơn

42 Nguyễn Văn Hiền 03/02/1964 vanhienphuc2@gmail.com
Trường Tiểu học Nhơn 

Phúc

Thị xã An 

Nhơn

43 Phạm Thị Phượng 04/09/1971
phamthiphuong091971@g

mail.com

Trường Tiểu học Nhơn 

Phúc

Thị xã An 

Nhơn

44 Trần Thị Mỹ Hồng 20/10/1967
tranthimyhong2010@gmai

l.com

Trường Tiểu học Nhơn 

Phúc

Thị xã An 

Nhơn

45 Trương Thị Thùy Trâm 06/01/1993 tramthuy93@gmail.com
Trường Tiểu học Nhơn 

Phúc

Thị xã An 

Nhơn



46 Võ Thị Thu Hằng 05/07/1996
vothithuhang11196@gmail

.com

Trường Tiểu học Nhơn 

Phúc

Thị xã An 

Nhơn

Danh sách này gồm có 46 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Huỳnh Thị Mỹ Sinh 19/07/1991 mysinh1991@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Tân
Thị xã An 

Nhơn

2 Lê Quốc Lợi 20/07/1993 lequocloi2015@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Tân
Thị xã An 

Nhơn

3 Nguyễn Thái Sơn 07/01/1966 sonnguyen07a@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Tân
Thị xã An 

Nhơn

4 Võ Thị Sáng 29/07/1998 vosangg@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Tân
Thị xã An 

Nhơn

5 Hoàng Thị Hải Thanh 20/03/1970
hoanghaithanh71@gmail.c

om
Trường Tiểu học Nhơn Thọ

Thị xã An 

Nhơn

6 Nguyễn Thị Mai 12/07/1994 maiyth12794@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Thọ
Thị xã An 

Nhơn

7 Nguyễn Thị Thu Thủy 30/12/1973
thuynguyents73@gmail.co

m
Trường Tiểu học Nhơn Thọ

Thị xã An 

Nhơn

8 Phạm Thị Liễu 06/10/1976
lieucuong1976@gmail.co

m
Trường Tiểu học Nhơn Thọ

Thị xã An 

Nhơn

9 Phan Thị Thược 01/01/1973 thuoctho2@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Thọ
Thị xã An 

Nhơn

10 Tạ Thị Chín 25/12/1976 chin25121976@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Thọ
Thị xã An 

Nhơn

11 Nguyễn Thị Hồng Dung 19/11/1973
nguyenhongdung1912@g

mail.com

Trường Tiểu học số 1 Bình 

Định

Thị xã An 

Nhơn

12 Nguyễn Thị Vũ Tâm 01/03/1978 vutan.annhon@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Bình 

Định

Thị xã An 

Nhơn

13 Phan Thị Thanh Kiều 30/07/1980 kieuphan1980@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Bình 

Định

Thị xã An 

Nhơn

14 Quách Thị Mộng Hiền 10/04/1981
quachthimonghien45@gm

ail.com

Trường Tiểu học số 1 Bình 

Định

Thị xã An 

Nhơn

15 Thái Doãn Chấn 01/01/1965
thaidoanchan156@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 1 Bình 

Định

Thị xã An 

Nhơn

16 Thái Thị Hoàng Dung 08/06/1979
thaihoangdung79@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 1 Bình 

Định

Thị xã An 

Nhơn

17 Võ Thị Bích Phượng 01/12/1977
vothibichphuongkimchau1

977@gmail.com

Trường Tiểu học số 1 Bình 

Định

Thị xã An 

Nhơn

18 Võ Thị Hương 16/04/1976 vothihuongh3@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Bình 

Định

Thị xã An 

Nhơn

19 Hồ Ngọc Thức 25/09/1996 thucch11b@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Đập 

Đá

Thị xã An 

Nhơn

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN HỌC CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

THỊ XÃ AN NHƠN - LỚP 6

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Thị Hồng Thu - Trƣờng Tiểu học Nhơn Thọ

- Điện thoại: 0392949342 - Email: trantrongnhan1971@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)



20 Lê Thị Kim Hồng Ngọc 18/12/1991
lethikimhongngoc91@gma

il.com

Trường Tiểu học số 1 Đập 

Đá

Thị xã An 

Nhơn

21 Lê Thị Vương 17/09/1993 minhthi910@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Đập 

Đá

Thị xã An 

Nhơn

22 Nguyễn Thị Bích Ngọc 20/10/1979 ngocnhitoan@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Đập 

Đá

Thị xã An 

Nhơn

23 Đào Văn Tám 01/01/1965 tamthu74ngt@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa

Thị xã An 

Nhơn

24 Lê Thị Lệ Thu 27/07/1977 thubabua@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa

Thị xã An 

Nhơn

25 Lê Thị Trang Thùy 24/12/1968 letrangthuy68@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa

Thị xã An 

Nhơn

26 Lê Thị Yến Lan 07/11/1976 lanle.071176@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa

Thị xã An 

Nhơn

27 Đinh Thị Mỹ Hường 11/02/1980
myhuong021980@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Thành

Thị xã An 

Nhơn

28 Nguyễn Công Bằng 30/05/1963
congbangqn63@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Thành

Thị xã An 

Nhơn

29 Nguyễn Thị Vinh 07/04/1982
nguyenthivinh219@gmail.

com

Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Thành

Thị xã An 

Nhơn

30 Phạm Thị Hiền 20/12/1967
phamthihien1967@yahoo.

com.vn

Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Thành

Thị xã An 

Nhơn

31 Phan Thị Hạnh 19/06/1976
phanhanhnt196@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Thành

Thị xã An 

Nhơn

32 Đặng Thị Bích Liên 28/10/1969 bichlien2668@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Đập 

Đá

Thị xã An 

Nhơn

33 Ngô Thị Thu 20/05/1971 ngothu2071@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Đập 

Đá

Thị xã An 

Nhơn

34 Nguyễn Thị Bích Hân 20/11/1978 pson902@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Đập 

Đá

Thị xã An 

Nhơn

35 Trần Đình Tín 02/02/1971 tinthda2@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Đập 

Đá

Thị xã An 

Nhơn

36 Võ Thị Cẩm Tú 31/05/1974
tukhaibinhdinh@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 2 Đập 

Đá

Thị xã An 

Nhơn

37 Bùi Anh Tú 15/01/1997 buianhtu108@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 

Nhơn Hòa

Thị xã An 

Nhơn

38 Lê Ngọc Nam 26/07/1992 saokim9292@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 

Nhơn Hòa

Thị xã An 

Nhơn

39 Nguyễn Hồng Lý 03/02/1997
lynguyen.030297@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 2 

Nhơn Hòa

Thị xã An 

Nhơn

40 Huỳnh Thị Ngọc Vân 04/06/1976
huynhthingocvan76@gmai

l.com

Trường Tiểu học số 2 

Nhơn Thành

Thị xã An 

Nhơn

41 Lê Thị Bích Uyên 11/11/1993
lethibichuyen921@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 2 

Nhơn Thành

Thị xã An 

Nhơn

42 Đặng Thị Khánh Vân 29/04/1977
khanhvanso2bd@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 2 

phường Bình Định

Thị xã An 

Nhơn

43 Hà Đình Dũng 19/05/1971 hadungbaotin@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 

phường Bình Định

Thị xã An 

Nhơn

44 Nguyễn Thị Kim Thoa 17/09/1974 kimthoacop@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 

phường Bình Định

Thị xã An 

Nhơn

45 Phan Mạc Anh Đào 08/02/1978
macdao2916@yahoo.com.

vn

Trường Tiểu học số 2 

phường Bình Định

Thị xã An 

Nhơn



46 Võ Thị Kinh Bình 16/02/1971 kimbinhpn@yahoo.com
Trường Tiểu học số 2 

phường Bình Định

Thị xã An 

Nhơn

Danh sách này gồm có 46 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Đỗ Thị Ngà 20/11/1982 dothingack@gmail.com
Trường tiểu  học số 1 Cát 

Tường

Huyện Phù 

Cát

2 Hà Ngọc Tính 24/12/1963 tinhngocha@gmail.com
Trường tiểu  học số 1 Cát 

Tường

Huyện Phù 

Cát

3 Hồ Sĩ Điệp 16/06/1978 sidiepgv@gmail.com
Trường tiểu  học số 1 Cát 

Tường

Huyện Phù 

Cát

4 Lê Văn Phong 12/04/1964 phonggvt3@gmail.com
Trường tiểu  học số 1 Cát 

Tường

Huyện Phù 

Cát

5 Nguyễn Thị Thanh 04/12/1969
nguyenthithanh.66.pc@gm

ail.com

Trường tiểu  học số 1 Cát 

Tường

Huyện Phù 

Cát

6 Nguyễn Thị Việt Kiều 18/11/1969
kieunguyen19691969@gm

ai.com

Trường tiểu  học số 1 Cát 

Tường

Huyện Phù 

Cát

7 Nguyễn An Bình 08/04/1964 binhanan1964@gmail.com Trường tiểu học Cát Chánh
Huyện Phù 

Cát

8 Nguyễn Đức Hồi 01/12/1972 duchoi1201@gmail.com Trường tiểu học Cát Chánh
Huyện Phù 

Cát

9 Nguyễn Thị Bích Hiền 28/12/1977
bichhiencatchanh@gmail.c

om
Trường tiểu học Cát Chánh

Huyện Phù 

Cát

10 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 01/02/1978
ngocanhnguyenthi1978@g

mail.com
Trường tiểu học Cát Chánh

Huyện Phù 

Cát

11 Phạm Thị Kim Bình 04/06/1973 kimbinhpc@gmail.com Trường tiểu học Cát Chánh
Huyện Phù 

Cát

12 Nguyễn Thanh Hiển 27/01/1979
nguyenthanhhien11@gmai

l.com
Trường tiểu học Cát Hải

Huyện Phù 

Cát

13 Võ Thanh Trang 07/09/1973
vothanhtrang73@gmail.co

m
Trường tiểu học Cát Hải

Huyện Phù 

Cát

14 Võ Thị Bảy 12/04/1970 vothibay07@gmail.com Trường tiểu học Cát Hải
Huyện Phù 

Cát

15 Châu Thị Tuyết 28/05/1973
tuyetchau280573@gmail.c

om
Trường Tiểu học Cát Hiệp

Huyện Phù 

Cát

16 Huỳnh Thị Kim Ly 20/10/1996 huynhlyhtt@gmail.com Trường Tiểu học Cát Hiệp
Huyện Phù 

Cát

17 Nguyễn Thị Điều 16/05/1968
nguyenthidieu160568@gm

ail.com
Trường Tiểu học Cát Hiệp

Huyện Phù 

Cát

18 Thái Thị Thảo 15/10/1967
thaithithao.thch@gmail.co

m
Trường Tiểu học Cát Hiệp

Huyện Phù 

Cát

19 Võ Văn Thoa 16/03/1987 vovanthoa16@gmail.com Trường Tiểu học Cát Hiệp
Huyện Phù 

Cát

20 Đặng Thị Hà 25/05/1968
dangthiha6868@gmail.co

m
Trường tiểu học Cát Hưng

Huyện Phù 

Cát

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN HỌC CẤP TIỂU HỌC 
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GVCC hỗ trợ: Đinh Thúy Hằng - Trƣờng Tiểu học số 2 Cát Khánh
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21 Huỳnh Thị Thoại 12/10/1972
huynhthoaithch@gmail.co

m
Trường tiểu học Cát Hưng

Huyện Phù 

Cát

22 Lê Thị Kim 12/06/1969 lethikimgv@gmail.com Trường tiểu học Cát Hưng
Huyện Phù 

Cát

23 Nguyễn Thị Mỹ Yến 19/11/1977 myyen77@yahoo.com.vn Trường tiểu học Cát Hưng
Huyện Phù 

Cát

24 Thái Thị Chín 20/12/1969 thaichinthch@gmail.com Trường tiểu học Cát Hưng
Huyện Phù 

Cát

25 Võ Thị Loan 20/12/1974 vothiloan04@gmail.com Trường tiểu học Cát Hưng
Huyện Phù 

Cát

26 Đặng Thanh Tuấn 01/12/1992
tuandang17945@gmail.co

m
Trường tiểu học Cát Lâm

Huyện Phù 

Cát

27 Nguyễn Thị Huấn 16/07/1973 huanvycatlam@gmail.com Trường tiểu học Cát Lâm
Huyện Phù 

Cát

28 Trần Thị Thanh Vinh 16/09/1980
thanhvinhcatlam@gmail.c

om
Trường tiểu học Cát Lâm

Huyện Phù 

Cát

29 Võ Văn Châu 18/06/1984 vochaucl84@gmail.com Trường tiểu học Cát Lâm
Huyện Phù 

Cát

30 Lê Đức Bản 02/09/1965 lebannhon1@gmail.com Trường tiểu học Cát Nhơn
Huyện Phù 

Cát

31 Nguyễn Thị Ánh Loan 12/05/1982
nguyenthianhloanthcn@g

mail.com
Trường tiểu học Cát Nhơn

Huyện Phù 

Cát

32 Nguyễn Thị Lẹ 02/11/1975
nguyenthile3333@gmail.c

om
Trường tiểu học Cát Nhơn

Huyện Phù 

Cát

33 Phạm Ngọc Anh 15/07/1974
1974phamngocanh@gmail

.com
Trường tiểu học Cát Nhơn

Huyện Phù 

Cát

34 Phạm Xuân Cầm 12/06/1969
xuancamnhon2@gmail.co

m
Trường tiểu học Cát Nhơn

Huyện Phù 

Cát

35 Trần Thị Mỹ Nhung 01/10/1968
tranthimynhungths2@gmai

l.com
Trường tiểu học Cát Nhơn

Huyện Phù 

Cát

36 Trương Thị Tâm 20/11/1969 truongtamcn2@gmail.com Trường tiểu học Cát Nhơn
Huyện Phù 

Cát

37 Đỗ Tấn Thành 04/04/1977
tanthanh6789cs@gmail.co

m
Trường tiểu học Cát Sơn

Huyện Phù 

Cát

38 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 02/01/1973
hanhnguyen020173@gmai

l.com
Trường tiểu học Cát Sơn

Huyện Phù 

Cát

39 Phạm Văn Linh 02/08/1968
phamvanlinhgv@gmail.co

m
Trường tiểu học Cát Sơn

Huyện Phù 

Cát

40 Nguyễn Thị Hoa 20/12/1968
nguyenthihoacattai@gmail

.com
Trường Tiểu học Cát Tài

Huyện Phù 

Cát

41
Nguyễn Thị Hồng 

Phượng
04/11/1994

nguyenthihongphuong411

@gmail.com
Trường Tiểu học Cát Tài

Huyện Phù 

Cát

42 Nguyễn Thị Ngọc Trưng 06/09/1967 trungcattai2@gmail.com Trường Tiểu học Cát Tài
Huyện Phù 

Cát

43 Nguyễn Thị Thanh Đức 10/10/1975
thanhduccattai2@gmail.co

m
Trường Tiểu học Cát Tài

Huyện Phù 

Cát

44 Nguyễn Thị Thu 20/10/1966 thucattai1@gmail.com Trường Tiểu học Cát Tài
Huyện Phù 

Cát

45 Cao Thị Bằng 07/02/1970
caothibangphucat@gmail.c

om
Trường tiểu học Cát Thắng

Huyện Phù 

Cát

46 Nguyễn Thị Ái Hoa 25/06/1973
aihoact250673@gmail.co

m
Trường tiểu học Cát Thắng

Huyện Phù 

Cát



47 Nguyễn Thị Ngọc Thủy 08/03/1995
bongbongnuocnt@gmail.c

om
Trường tiểu học Cát Thắng

Huyện Phù 

Cát

48 Hồ Thị Thu Hà 03/01/1978 hathucatthanh@gmail.com Trường tiểu học Cát Thành
Huyện Phù 

Cát

49 Huỳnh Xuân Đúng 02/08/1967
huynhxuandung1967@gm

ail.com
Trường tiểu học Cát Thành

Huyện Phù 

Cát

50 Lê Thị Tuyết Mai 28/11/1975
tuyetmaict1975@gmail.co

m
Trường tiểu học Cát Thành

Huyện Phù 

Cát

51 Nguyễn Đình Sơn 03/12/1965 dinhson676@gmail.com Trường tiểu học Cát Thành
Huyện Phù 

Cát

52 Nguyễn Thị Cường 20/07/1975 nthicuongct@gmail.com Trường tiểu học Cát Thành
Huyện Phù 

Cát

53 Nguyễn Văn Yên 07/12/1963
nguyenvanyenthct@gmail.

com
Trường tiểu học Cát Thành

Huyện Phù 

Cát

54 Hồ Bảo Ngọc 15/08/1996
baongoc.ho1508@gmail.c

om
Trường tiểu học Cát Tiến

Huyện Phù 

Cát

55 Nguyễn Hữu Nhị 01/12/1974
nguyenhuunhict@gmail.co

m
Trường tiểu học Cát Tiến

Huyện Phù 

Cát

56 Trần Thị Khánh Vân 25/03/1975
tranthikhanhvanct@gmail.

com
Trường tiểu học Cát Tiến

Huyện Phù 

Cát

57 Trần Văn Được 01/01/1964
tranduocthcattien@gmail.c

om
Trường tiểu học Cát Tiến

Huyện Phù 

Cát

58 Nguyễn Thị Thoa 13/08/1995
nguyenthoagv.pc@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 1 Cát 

Hanh

Huyện Phù 

Cát

59 Phạm Thị Soa 10/09/1972
phamthisoa1972@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Cát 

Hanh

Huyện Phù 

Cát

60 Võ Thị Ánh 19/11/1974 zoanhch1@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Cát 

Hanh

Huyện Phù 

Cát

61 Võ Thị Hồng Hạnh 03/05/1978 hanhthao1978@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Cát 

Hanh

Huyện Phù 

Cát

Danh sách này gồm có 61 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Đặng Thị Kim Vương 19/03/1979
dangthikimvuongdegi@gm

ail.com

Trường tiểu học số 1 Cát 

Khánh

Huyện Phù 

Cát

2 Đỗ Thanh Tùng 25/06/1979 tungdock1@yahoo.com.vn
Trường tiểu học số 1 Cát 

Khánh

Huyện Phù 

Cát

3 Ngô Thị Thanh Tâm 10/02/1971
ngothithanhtamck1@gmail

.com

Trường tiểu học số 1 Cát 

Khánh

Huyện Phù 

Cát

4 Nguyễn Thị Bích Thiện 15/04/1977
thiennguyen1541977@gm

ail.com

Trường tiểu học số 1 Cát 

Khánh

Huyện Phù 

Cát

5 Nguyễn Thi Duyên 25/09/1977
nguyenthiduyenck1@gmai

l.com

Trường tiểu học số 1 Cát 

Khánh

Huyện Phù 

Cát

6 Nguyễn Thị Kim Viên 04/10/1979 kimvienck1@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Cát 

Khánh

Huyện Phù 

Cát

7 Phạm Thị Thanh Trúc 20/12/1995
thanhtruc.13sth1@gmail.c

om

Trường tiểu học số 1 Cát 

Khánh

Huyện Phù 

Cát

8 Trương Thị Ánh Ly 02/03/1977
anhlytruongtieuhoso1catkh

anh@gmail.com

Trường tiểu học số 1 Cát 

Khánh

Huyện Phù 

Cát

9 Hồ Thị Thu Hương 03/02/1982 huongthu3282@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Cát 

Minh

Huyện Phù 

Cát

10 Huỳnh Thị Thanh 15/04/1975
huynhthithanhminh3@gma

il.com

Trường tiểu học số 1 Cát 

Minh

Huyện Phù 

Cát

11 Lê Thị Thu Hiền 01/12/1974 hle18893@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Cát 

Minh

Huyện Phù 

Cát

12 Nguyễn Thị Phượng 20/12/1977
nguyenthiphuong1674@g

mail.com

Trường tiểu học số 1 Cát 

Minh

Huyện Phù 

Cát

13 Phan Thị Hiệp 03/10/1972
phanthihiep1972@yahoo.c

om.vn

Trường tiểu học số 1 Cát 

Minh

Huyện Phù 

Cát

14 Hà Anh Liêm 15/04/1965
haanhliemcattan1@gmail.c

om

Trường tiểu học số 1 Cát 

Tân

Huyện Phù 

Cát

15 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 03/09/1996 myhao732@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Cát 

Tân

Huyện Phù 

Cát

16 Nguyễn Thị Thu 13/09/1967 minhthu0967@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Cát 

Tân

Huyện Phù 

Cát

17
Nguyễn Trần Ngọc 

Trâm
26/01/1970 tramths1ct@gmail.com

Trường tiểu học số 1 Cát 

Tân

Huyện Phù 

Cát

18 Trà Thị Luận 09/02/1967 luancattan1@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Cát 

Tân

Huyện Phù 

Cát

19 Trần Thị Mai 18/02/1974
lequangquyen16@gmail.co

m

Trường tiểu học số 1 Cát 

Tân

Huyện Phù 

Cát

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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20 Nguyễn Thị Châu Pha 19/11/1977
pha1911197785@gmail.co

m

Trường tiểu học số 1 Cát 

Trinh

Huyện Phù 

Cát

21 Nguyễn Thị Hưởng 04/04/1968 huong441968@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Cát 

Trinh

Huyện Phù 

Cát

22 Nguyễn Thị Nhị 03/04/1978
nguyennhiphucat@gmail.c

om

Trường tiểu học số 1 Cát 

Trinh

Huyện Phù 

Cát

23 Từ Thị Kim Luyện 21/03/1978 kimluyen78@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Cát 

Trinh

Huyện Phù 

Cát

24 Bùi Thị Ngọc Bích 16/01/1974
ngocbichngomay1@gmail.

com

Trường tiểu học số 1 Ngô 

Mây

Huyện Phù 

Cát

25 Đặng Thị  Bích Ngọc 05/05/1973 bichngocnm1@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Ngô 

Mây

Huyện Phù 

Cát

26 Lê Thu Phương 29/07/1983
thuphuongnm1@gmail.co

m

Trường tiểu học số 1 Ngô 

Mây

Huyện Phù 

Cát

27 Phan Thị Lệ Hằng 02/05/1979 hangnm2015@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Ngô 

Mây

Huyện Phù 

Cát

28 Võ Thị Thu Thuỷ 01/11/1972 vothuy011172@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Ngô 

Mây

Huyện Phù 

Cát

29 Đặng Thị Thu Trúc 05/05/1977
dangthutruc1977@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 2 Cát 

Hanh

Huyện Phù 

Cát

30 Nguyễn Thị Nguyệt 06/01/1995 nguyet76522@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Cát 

Hanh

Huyện Phù 

Cát

31 Thân Thị Tú 30/03/1983
thanthituhanh2@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 2 Cát 

Hanh

Huyện Phù 

Cát

32 Trần Thị Dư 16/01/1979 dutranhanh2@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Cát 

Hanh

Huyện Phù 

Cát

33 Huỳnh Văn Khớ 04/08/1964
duckhanh0205@gmail.co

m

Trường tiểu học số 2 Cát 

Khánh

Huyện Phù 

Cát

34 Nguyễn Thị Ngọc Thắm 21/04/1995
ngoctham8901@gmail.co

m

Trường tiểu học số 2 Cát 

Khánh

Huyện Phù 

Cát

35 Tô Anh Tú 10/10/1979
anhtu2catkhanh78@gmail.

com

Trường tiểu học số 2 Cát 

Khánh

Huyện Phù 

Cát

36 Trần Văn Minh 15/04/1969 tranminhck2@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Cát 

Khánh

Huyện Phù 

Cát

37 Hồ Thị Thu Thúy 13/07/1973 thuthuycareful@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Cát 

Minh

Huyện Phù 

Cát

38 Nguyễn Tấn Chí 20/08/1967
nguyentanchi1967@gmail.

com

Trường Tiểu học số 2 Cát 

Minh

Huyện Phù 

Cát

39 Nguyễn Thị Nga 26/10/1996
nguyenthingach11a@gmail

.com

Trường Tiểu học số 2 Cát 

Minh

Huyện Phù 

Cát

40 Phạm Thị Hồng Vân 05/08/1968 phamvancm2@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Cát 

Minh

Huyện Phù 

Cát

41 Võ Thị Loan 10/02/1972 loancm1972@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Cát 

Minh

Huyện Phù 

Cát

42 Đỗ Thị Lạc 03/04/1968 dothilac123@gmail.com
Trường Tiểu Học Số 2 Cát 

Tân

Huyện Phù 

Cát

43 Hà Thị Kim Liên 10/03/1970 kimlienct2@gmail.com
Trường Tiểu Học Số 2 Cát 

Tân

Huyện Phù 

Cát

44 Mai Thị Thu Trang 25/06/1977
maitrangcattan2@gmail.co

m

Trường Tiểu Học Số 2 Cát 

Tân

Huyện Phù 

Cát



45 Tống Thị Thanh Thảo 01/02/1973 tongthao0802@gmail.com
Trường Tiểu Học Số 2 Cát 

Tân

Huyện Phù 

Cát

46 Dương Thị Ngọc Tâm 25/07/1977
duongnhanhphattai@gmail

.com

Trường tiểu học số 2 Cát 

Trinh

Huyện Phù 

Cát

47 Hồ Thị Như Sâm 15/02/1970
phuquochuy1970@gmail.c

om

Trường tiểu học số 2 Cát 

Trinh

Huyện Phù 

Cát

48 Lê Thị Minh Huyền 12/11/1976
huyennhatcattrinh2@gmail

.com

Trường tiểu học số 2 Cát 

Trinh

Huyện Phù 

Cát

49 Nguyễn Việt Tâm 11/02/1981
viettamcattrinh2@gmail.co

m

Trường tiểu học số 2 Cát 

Trinh

Huyện Phù 

Cát

50 Bùi Thị Thanh Xuân 19/08/1976 huongbui0507@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Cát 

Tường

Huyện Phù 

Cát

51 Nguyễn Kế Tuấn 08/01/1978 tuantuong2@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Cát 

Tường

Huyện Phù 

Cát

52 Trần Thị Kim Loan 16/05/1983
phuongnguyenkim1996@g

mail.com

Trường tiểu học số 2 Cát 

Tường

Huyện Phù 

Cát

53 Trần Thị Nga 10/10/1973 ngact1010@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Cát 

Tường

Huyện Phù 

Cát

54 Bùi Thị Ngọc Hoa 24/04/1977 ngochoa2404@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Ngô 

Mây

Huyện Phù 

Cát

55 Huỳnh Thị Minh Nguyệt 22/11/1978
minhnguyetcattan78@gma

il.com

Trường tiểu học số 2 Ngô 

Mây

Huyện Phù 

Cát

56 Huỳnh Thị Tuyết Trang 05/01/1979
huynhtuyettrangbd@gmail.

com

Trường tiểu học số 2 Ngô 

Mây

Huyện Phù 

Cát

57 Khổng Thị Đoan Trang 11/08/1978
khongtrangmay2pc@gmail

.com

Trường tiểu học số 2 Ngô 

Mây

Huyện Phù 

Cát

58 Nông Thị Thúy Nga 15/08/1976 nongngatrinh2@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Ngô 

Mây

Huyện Phù 

Cát

Danh sách này gồm có 58 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Nguyễn Hữu Thời 01/12/1979 huuthoi2020@gmail.com
Trường Tiểu học Bình 

Dương

Huyện Phù 

Mỹ

2 Nguyễn Thanh Bình 20/10/1973 binhthbd@gmail.com
Trường Tiểu học Bình 

Dương

Huyện Phù 

Mỹ

3 Nguyễn Văn Võ 14/03/1977
nguyenvanvobinhduong@

gmail.com

Trường Tiểu học Bình 

Dương

Huyện Phù 

Mỹ

4 Phạm Thị Hồng Hướng 26/04/1979 huongc1bd@gmail.com
Trường Tiểu học Bình 

Dương

Huyện Phù 

Mỹ

5 Trần Thị Báu 29/10/1969
tranthibau1969@gmail.co

m

Trường Tiểu học Bình 

Dương

Huyện Phù 

Mỹ

6 Võ Thị Trúc 02/10/1973 trucc1bd@gmail.com
Trường Tiểu học Bình 

Dương

Huyện Phù 

Mỹ

7 Bùi Ngọc Tân 03/12/1973
phanthanhhien2021@gmai

l.com
Trường Tiểu học Mỹ An

Huyện Phù 

Mỹ

8 Phạm Thị Mâng 20/07/1990 mangpham.89@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ An
Huyện Phù 

Mỹ

9 Phan Thị Thanh Hiền 07/08/1979 ngoctan72@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ An
Huyện Phù 

Mỹ

10 Trần Thị Hồng Lắm 26/09/1996
honglamch12b@gmail.co

m
Trường Tiểu học Mỹ An

Huyện Phù 

Mỹ

11 Trương Thị Vấn 20/06/1981
truongvan1981@gmail.co

m
Trường Tiểu học Mỹ An

Huyện Phù 

Mỹ

12 Võ Thị Thúy Kiều 01/01/1980 kieumyan@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ An
Huyện Phù 

Mỹ

13 Huỳnh Thị Bo 10/01/1967 bohuynh67@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Cát
Huyện Phù 

Mỹ

14 Nguyễn Thị Quyên 20/12/1972 quyenthmycat@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Cát
Huyện Phù 

Mỹ

15 Phạm Thị Cúc 01/02/1967 quangthuy579@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Cát
Huyện Phù 

Mỹ

16 Phan Văn Thúc 08/03/1968
phanvanthuc67@gmail.co

m
Trường Tiểu học Mỹ Cát

Huyện Phù 

Mỹ

17 Huỳnh Công Thành 20/02/1963 thanhhc63@gmail.com
Trường Tiểu học Mỹ 

Chánh Tây

Huyện Phù 

Mỹ

18 Nguyễn Hữu Lành 02/02/1972
nguyenhuuvanmct@gmail.

com

Trường Tiểu học Mỹ 

Chánh Tây

Huyện Phù 

Mỹ

19 Trần Thị Điệp 10/11/1996
trandiepgdth1996@gmail.c

om

Trường Tiểu học Mỹ 

Chánh Tây

Huyện Phù 

Mỹ

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN HỌC CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

HUYỆN PHÙ MỸ - LỚP 9

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Thanh Hòa - Trƣờng Tiểu học số 2 Mỹ Thắng

- Điện thoại: 0905430259 - Email: hoaphuongmt2@gmail.com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

mailto:nguyenthixuyencattrinh2@gmail.com
mailto:thitrangcattrinh2@gmail.com
mailto:tiepnguyen1967@gmail.com
mailto:tiepnguyen1967@gmail.com


20 Bùi Xuân Phiên 30/12/1969 xphien69@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Châu
Huyện Phù 

Mỹ

21 Đặng Tấn Tiên 12/12/1970 tantienmc1@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Châu
Huyện Phù 

Mỹ

22 Đào Thị Kim Châu 10/05/1975 kimchaumc1@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Châu
Huyện Phù 

Mỹ

23 Nguyễn Thị Lâm Viên 27/11/1974
nguyenlamvien4@gmail.c

om
Trường Tiểu học Mỹ Châu

Huyện Phù 

Mỹ

24 Nguyễn Văn Lý 20/02/1964
nguyenvanlymc@gmail.co

m
Trường Tiểu học Mỹ Châu

Huyện Phù 

Mỹ

25 Phùng Văn Giữ 01/02/1977
phungtuyetnhu04@gmail.c

om
Trường Tiểu học Mỹ Châu

Huyện Phù 

Mỹ

26 Trần Ngọc Hoàng 10/07/1969 hoangctmc@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Châu
Huyện Phù 

Mỹ

27 Đặng Thị Tám 10/01/1981 phonghuybd@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Đức
Huyện Phù 

Mỹ

28 Hồ Thị Liên 19/07/1981 lienho.190781@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Đức
Huyện Phù 

Mỹ

29 Huỳnh Thị Bích Luỹnh 20/08/1976 bichluynh@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Đức
Huyện Phù 

Mỹ

30 Lê Thị Hồng Thương 05/08/1980
hongthuongts80@gmail.co

m
Trường Tiểu học Mỹ Đức

Huyện Phù 

Mỹ

31 Trần Thị Thành 30/06/1977
thanhc1myduc@gmail.co

m
Trường Tiểu học Mỹ Đức

Huyện Phù 

Mỹ

32 Trương Minh Tiến 05/01/1968 minhtien5511@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Đức
Huyện Phù 

Mỹ

33 Đỗ Thị Hiền 01/10/1975 hienphucdieu@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Hòa
Huyện Phù 

Mỹ

34 Hồ Thị Lý 13/11/1996 hothily1906@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Hòa
Huyện Phù 

Mỹ

35 Phạm Thi Kim Thoa 01/01/1970 thoamyhoa@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Hòa
Huyện Phù 

Mỹ

36 Trương Thị Thu Thảo 16/09/1972 thuthaomyhoa@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Hòa
Huyện Phù 

Mỹ

37 Đặng Văn Thịnh 15/05/1973
dangthinha2018@gmail.co

m
Trường Tiểu học Mỹ Lộc

Huyện Phù 

Mỹ

38 Huỳnh Thị My 12/02/1992 huynhmy1022@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Lộc
Huyện Phù 

Mỹ

39 Nguyễn Thị Kiều Nga 01/03/1979 ngadong79@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Lộc
Huyện Phù 

Mỹ

40 Phạm Thị Hồng Thu 15/09/1978
phamthihongthu1978@gm

ail.com
Trường Tiểu học Mỹ Lộc

Huyện Phù 

Mỹ

41 Trần Thị Thanh Sang 26/09/1995
tranthithanhsang2609@gm

ail.com
Trường Tiểu học Mỹ Lộc

Huyện Phù 

Mỹ

42 Võ Thị Thãi 07/11/1972 vothithai1972@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Lộc
Huyện Phù 

Mỹ

43 Hà Minh Chuẩn 15/08/1972
minhchuan1972@gmail.co

m
Trường Tiểu học Mỹ Lợi

Huyện Phù 

Mỹ

44 Lê Đình Hùng 01/01/1970
hungledinhml2@gmail.co

m
Trường Tiểu học Mỹ Lợi

Huyện Phù 

Mỹ

45 Nguyễn Thị Ái Vân 18/09/1979
nguyenthiaivan1979@gma

il.com
Trường Tiểu học Mỹ Lợi

Huyện Phù 

Mỹ



46 Nguyễn Thị xuân Hằng 06/02/1978
nguyenthixuanhang1978@

gmail.com
Trường Tiểu học Mỹ Lợi

Huyện Phù 

Mỹ

47 Đặng Văn xuân 10/12/1967 vanxuanmp@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Phong
Huyện Phù 

Mỹ

48 Lương Đức Quyền 20/01/1972 quyenk5.net@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Phong
Huyện Phù 

Mỹ

49 Nguyễn Thanh Long 20/08/1980
thanhlongmp.net@gmail.c

om
Trường Tiểu học Mỹ Phong

Huyện Phù 

Mỹ

50 Nguyễn Thị Hồng Liên 25/09/1981
honglien250981@gmail.co

m
Trường Tiểu học Mỹ Phong

Huyện Phù 

Mỹ

51 Thái Văn Thắng 04/02/1970
thaithangphuquang@gmail

.com
Trường Tiểu học Mỹ Phong

Huyện Phù 

Mỹ

52 Huỳnh Thị Hằng 02/08/1980 hangmt2@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Quang
Huyện Phù 

Mỹ

53 Lê Thị Hồng Tâm 22/07/1978
lethihongtaml281@gmail.c

om
Trường Tiểu học Mỹ Quang

Huyện Phù 

Mỹ

54 Võ Thị Thoa 23/09/1982 hongthoabd@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Quang
Huyện Phù 

Mỹ

55 Lê Thị Thận 10/10/1996
thanle10101996@gmail.co

m
Trường Tiểu học Mỹ Tài

Huyện Phù 

Mỹ

56 Lương Văn Trung 16/07/1967
luongvantrung9@gmail.co

m
Trường Tiểu học Mỹ Tài

Huyện Phù 

Mỹ

57 Nguyễn Khởi Tâm 10/03/1974 tamtieuhoc72@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Tài
Huyện Phù 

Mỹ

58 Nguyễn Thị Thanh Chi 19/03/1974 oanhchi1984@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Tài
Huyện Phù 

Mỹ

Danh sách này gồm có 58 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1
Nguyễn Hoa Thạch 

Thảo
01/10/1972

thachthaophumy@gmai.co

m
Trường Tiểu học Mỹ Trinh

Huyện Phù 

Mỹ

2 Nguyễn Thị Cảnh 17/10/1974 canh171074@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Trinh
Huyện Phù 

Mỹ

3 Phạm Thị Hương 01/09/1969
huongpham69gv@gmail.c

om
Trường Tiểu học Mỹ Trinh

Huyện Phù 

Mỹ

4 Trương Thị Thu Hiền 02/07/1977
thuhienmytrinh@gmail.co

m
Trường Tiểu học Mỹ Trinh

Huyện Phù 

Mỹ

5 Đào Minh Vương 12/09/1978
daominhvuongmychanh1

@gmail.com

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

6 Đào Văn Minh 20/06/1969
daovanminhmychanh1@g

mail.com

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

7 Nguyễn Trần Như Uyên 01/03/1980
nguyentrannhuuyen@gmai

l.com

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

8 Trần Thị Trường Sơn 11/05/1981
tranthitruongson81@gmail

.com

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

9 Võ Thị Kim Phụng 27/06/1975
phungmychanh1@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

10 Cao Thị Mỹ Hiệp 20/10/1976 caothimyhiep@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Hiệp

Huyện Phù 

Mỹ

11 Phạm Công 12/02/1964
phamcongmh1@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Hiệp

Huyện Phù 

Mỹ

12 Tô Thị Tú Quyên 20/04/1997 utquyench12b@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Hiệp

Huyện Phù 

Mỹ

13 Đồng Thanh Hùng 05/10/1970
thanhhunggvmt1@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thắng

Huyện Phù 

Mỹ

14 Dương Thị Toàn 30/04/1970
duongthitoan30041970@g

mail.com

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thắng

Huyện Phù 

Mỹ

15 Hồ Văn Trương 25/11/1973
hovantruongmd@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thắng

Huyện Phù 

Mỹ

16 Phạm Liên 11/12/1969 phamlienmt1@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thắng

Huyện Phù 

Mỹ

17 Trần Thông Bửu 20/02/1972
tranthongbuugv@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thắng

Huyện Phù 

Mỹ

18 Võ Thành Trung 10/09/1979 trungmythang@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thắng

Huyện Phù 

Mỹ

19 Lê Thanh Tâm 08/08/1981
lethanhtammt1@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thành

Huyện Phù 

Mỹ

20 Nguyễn Thị Lý 08/03/1979 lyc1mythanh1@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thành

Huyện Phù 

Mỹ

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN HỌC CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

HUYỆN PHÙ MỸ - LỚP 10

GVCC hỗ trợ: Đỗ Hoàng Hà - Trƣờng Tiểu học số 2 Mỹ Hiệp

- Điện thoại: 0977813678 - Email: dohoangha1975mh2@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



21 Trần Cao Vân 01/08/1966 caovanmta@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thành

Huyện Phù 

Mỹ

22 Trần Thị Thu Hằng 20/12/1969
tranthithuhangmt@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thành

Huyện Phù 

Mỹ

23 Đặng Văn Chương 01/02/1965 vanchuong65@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

24 Huỳnh Thị Nghị 02/09/1977 nghigvien@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

25 Nguyễn Hữu Cảnh 14/12/1969
lukhachdochanhdahoi@gm

ail.com

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

26 Nguyễn Thị Hồng Điệp 12/11/1996 diepmetruoi@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

27 Trần xuân An 03/10/1972 xuanantho1@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

28 Bùi Thị Điệp 27/12/1970 buithidiepth1@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Thị 

Trấn Phù Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

29 Bùi Thị Ngọc Thạch 10/03/1977 ngocthach572@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Thị 

Trấn Phù Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

30 Hồ Thị Thanh 06/11/1982 thanhhopm@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Thị 

Trấn Phù Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

31 Lê Thị Ngọc Hiền 20/01/1972
ngochienphumy@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Thị 

Trấn Phù Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

32 Nguyễn Thị Tý 18/03/1972
nguyenthity1972@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 1 Thị 

Trấn Phù Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

33 Đỗ Khắc Sơn 20/11/1963 khacson1963@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Mỹ 

Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

34 Lương Bá Thanh 20/08/1970
luongbathanh70@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 2 Mỹ 

Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

35 Nguyễn Văn Thận 07/02/1970
nguyenvanthan1969@gmai

l.com

Trường Tiểu học Số 2 Mỹ 

Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

36 Phạm Văn Hải 02/11/1974
dailytagshaitam@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 2 Mỹ 

Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

37 Nguyễn Văn Quang 01/09/1997
vanquang01091997@gmai

l.com

Trường Tiểu học Số 2 Mỹ 

Hiệp

Huyện Phù 

Mỹ

38 Nguyễn xuân Đo 03/02/1962 xuando62@gamail.com
Trường Tiểu học Số 2 Mỹ 

Hiệp

Huyện Phù 

Mỹ

39 Phạm Thị Bích Quý 01/01/1980 bichquymh2@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Mỹ 

Hiệp

Huyện Phù 

Mỹ

40 Lê Thị Ngọc Duyên 10/05/1981 duyenmt2@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Mỹ 

Thắng

Huyện Phù 

Mỹ

41 Lê Đức Anh 25/09/1989
leducanh0978956779@gm

ail.com

Trường Tiểu học số 2 Mỹ 

Thành

Huyện Phù 

Mỹ

42 Ngô Đình Nhã 01/01/1973
diemmynha2014@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 2 Mỹ 

Thành

Huyện Phù 

Mỹ

43 Trần Thị Lý 03/09/1972 lysathanh2@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Mỹ 

Thành

Huyện Phù 

Mỹ

44 Trương Thị Ảnh 24/07/1997
truongthianh24071997@g

mail.com

Trường Tiểu học số 2 Mỹ 

Thành

Huyện Phù 

Mỹ

45 Cao Thị Chín 15/03/1974
caothichin1994@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 2 Mỹ 

Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

46 Nguyễn Thành Tẩn 18/09/1973 thanhtantho2@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Mỹ 

Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

47 Nguyễn Văn Phó 20/09/1966
nguyenvanphomt@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 2 Mỹ 

Thọ

Huyện Phù 

Mỹ



48
Nguyễn Võ Hoàng 

Phương Thảo
02/03/1979

nguyenvohoangphuongtha

o@gmail.com

Trường Tiểu học số 2 Mỹ 

Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

49 Võ Thị Minh Nguyệt 01/06/1979
minhnguyet010679@gmail

.com

Trường Tiểu học số 2 Mỹ 

Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

50 Bùi Thị Ánh Nguyệt 24/08/1978
anhnguyetpm78@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 2 Thị 

Trấn Phù Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

51 Đinh Thị Quỳnh Nga 25/01/1976 quynhngapm@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Thị 

Trấn Phù Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

52 Huỳnh Thị Kim Thu 20/10/1969
kimthuphumy1969@gmail.

com

Trường Tiểu học Số 2 Thị 

Trấn Phù Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

53 Lê Thị Liên 05/07/1982
lethanhmai0105@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 2 Thị 

Trấn Phù Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

54 Nguyễn Dương Di 04/04/1978 dinguyengv@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Thị 

Trấn Phù Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

55 Nguyễn Thị Kim Chi 20/07/1974
nguyenthikimchigv@gmail

.com

Trường Tiểu học Số 2 Thị 

Trấn Phù Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

56 Nguyễn Thi Mỹ Dung 01/10/1971
nguyenthimydung71@gma

il.com

Trường Tiểu học Số 2 Thị 

Trấn Phù Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

Danh sách này gồm có 56 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Bùi Thị Thu Thẩm 10/09/1996
thutham100996@gmail.co

m

Trường TH&THCS Hoài 

Phú

Thị Xã Hoài 

Nhơn

2 Ngô Thị Hoàng Thảo 09/11/1994
hoangthao011094@gmail.

com

Trường TH&THCS Hoài 

Phú

Thị Xã Hoài 

Nhơn

3 Nguyễn Đức Hổ 27/05/1963
nguyenducho.575@gmail.c

om

Trường TH&THCS Hoài 

Phú

Thị Xã Hoài 

Nhơn

4 Phạm Văn Ân 25/08/1968 duocan1968@gmail.com
Trường TH&THCS Hoài 

Phú

Thị Xã Hoài 

Nhơn

5 Phan Thị Anh Lý 28/02/1976 phananhly1@gmail.com
Trường TH&THCS Hoài 

Phú

Thị Xã Hoài 

Nhơn

6 Hồ Thi Ngọc Xuân 10/09/1974
ngocxuan1368@gmail.co

m
Trường Tiểu học Hoài Châu

Thị Xã Hoài 

Nhơn

7 Huỳnh Thị Đức 04/02/1970
huynhthiducthhc@gmail.c

om
Trường Tiểu học Hoài Châu

Thị Xã Hoài 

Nhơn

8 Nguyễn Chí Dục 10/07/1978
nguyenchiducthhc@gmail.

com
Trường Tiểu học Hoài Châu

Thị Xã Hoài 

Nhơn

9 Võ Văn Kiên 17/09/1969 kienhoaichau@gmail.com Trường Tiểu học Hoài Châu
Thị Xã Hoài 

Nhơn

10 La Nép 27/12/1970 laneply@gmail.com Trường Tiểu học Hoài Hải
Thị Xã Hoài 

Nhơn

11 Nguyễn Ngọc Cang 17/11/1973 ngoccanghm@gmail.com Trường Tiểu học Hoài Hải
Thị Xã Hoài 

Nhơn

12 Nguyễn Thị Tâm 08/02/1970
nguyenthitam579@gmail.c

om
Trường Tiểu học Hoài Hải

Thị Xã Hoài 

Nhơn

13 Đỗ Thị Hương 01/04/1975 huongxy75@gmail.com Trường Tiểu học Hoài Sơn
Thị Xã Hoài 

Nhơn

14 Nguyễn Công Hoàng 07/10/1973 balinhnokia@gmail.com Trường Tiểu học Hoài Sơn
Thị Xã Hoài 

Nhơn

15 Nguyễn Thị Huyền 01/06/1990 nhohuyen90@gmail.com Trường Tiểu học Hoài Sơn
Thị Xã Hoài 

Nhơn

16 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 03/11/1998
myduyen031198@gmail.c

om
Trường Tiểu học Hoài Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

17 Nguyễn Văn Hiền 03/08/1977 hienhoaison2@gmail.com Trường Tiểu học Hoài Sơn
Thị Xã Hoài 

Nhơn

18 Võ Thị Thu Băng 20/12/1979 thubanghs2@gmail.com Trường Tiểu học Hoài Sơn
Thị Xã Hoài 

Nhơn

19 Dương Thị Trí 01/01/1975
duongthitri010175@gmail.

com

Trường Tiểu học Hoài 

Xuân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

20 Nguyễn Thị Kim Anh 15/01/1993
nguyenthikimanh151@gm

ail.com

Trường Tiểu học Hoài 

Xuân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN HỌC CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

THỊ XÃ HOÀI NHƠN - LỚP 11

GVCC hỗ trợ: Phan Anh Tuyến - Trƣờng Tiểu học số 1 Tam Quan Nam

- Điện thoại: 0977478135 - Email: anhtuyen1980@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

mailto:phamvanthai1968@gmail.com
mailto:huonghoi58@gmail.com
mailto:huonghoi58@gmail.com
mailto:tranvancanhcc@gmail.com


21 Nguyễn Thị Thơm 14/02/1973
nguyenthithom1973hx@g

mail.com

Trường Tiểu học Hoài 

Xuân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

22 Trần Dương Thị Phước 10/02/1976
tranduongthiphuocth@gma

il.com

Trường Tiểu học Hoài 

Xuân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

23 Đặng Thị Bích Hòa 20/02/1971 hoabs@ymail.com
Trường tiểu học số 1 Bồng 

Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

24 Huỳnh Thị Ngọc Trâm 24/08/1967
huynhtram2408@gmail.co

m

Trường tiểu học số 1 Bồng 

Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

25 Nguyễn Thị Đạm 01/02/1974 damthbs@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Bồng 

Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

26 Nguyễn Thị Thanh Thọ 03/02/1971 thanhthobs1@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Bồng 

Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

27 Nguyễn Thị Thanh Thúy 10/02/1969 thuybs1969@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Bồng 

Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

28 Nguyễn Thị Thu 25/01/1972 thu77386@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Bồng 

Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

29 Nguyễn Thị Tường Vy 05/08/1973 tuongvy7780@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Bồng 

Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

30 Trần Minh Hằng 13/09/1972
tranminhhang1972@gmail.

com

Trường tiểu học số 1 Bồng 

Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

31 Bành Thị Ngọc Thông 20/07/1975
banhthingocthong@gmail.

com

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Châu Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

32 Hồ Thị Thanh Thủy 10/10/1975
hothithanhthuykhoi4@gma

il.com

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Châu Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

33 Nguyễn Thị Minh Khai 19/05/1973 minhkhaiquy@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Châu Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

34 Nguyễn Thị Việt Hòa 05/04/1973 hoa1063@yahoo.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Châu Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

35 Nguyễn Văn Phụng 30/01/1968 phunghcb@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Châu Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

36 Trần Thị Ngọc Bé 08/08/1970 ngocbehcb@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Châu Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

37 Đỗ Thị Ái 20/01/1968 coaihd1@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

38 Nguyễn Thị My 14/04/1994
mynguyench10@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

39 Nguyễn Thị Xuân Bông 01/01/1970
nguyenthixuanbonghd1@g

mail.com

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

40 Trương Văn Tự 08/09/1963
conguyethoaitan1@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

41 Võ Thị Xuân Nhân 15/02/1975 xuannhan75@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

42 Đào Hoài Vang 09/07/1995 daohoaivang@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Hảo

Thị Xã Hoài 

Nhơn

43 Lê Văn Thăng 08/07/1971 vanthanghh@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Hảo

Thị Xã Hoài 

Nhơn

44 Phạm Thị Thanh Thủy 09/04/1978
phamthanhthuybmt1978@

gmail.com

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Hảo

Thị Xã Hoài 

Nhơn

45 Đỗ Thị Hương 03/02/1975
dothihuonghh1@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

46 Huỳnh Thị Kim Liên 01/09/1970
huynhkimlien70@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn



47 Nguyễn Thị Hiền 06/09/1975 suhanhh@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

48 Nguyễn Thị Kim Chi 01/06/1980
nguyenthikimchi0@gmail.

com

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

49 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 16/11/1977 hoangmyvhkh@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

50 Tô Thị Thanh Tân 06/01/1992 tothithanhtan@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

51
Trương Thị Tuyết 

Sương
12/10/1966 dtphat66@gmail.com

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

52 Võ Thị Thúy Nghiệp 16/09/1978
vothuynghiep2012@gmail.

com

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

53 Đào Duy Xuân 10/10/1970
daoduyxuan70@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

54 Lâm Thị Ngảnh 10/07/1967 nganhlamthi@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

55 Mai Hồng Vân 11/11/1968 mhvtrinh@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

56 Nguyễn Thị Minh Phấn 30/12/1975 phanhm1@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

57 Võ Thị Tâm 10/11/1970 vothitam1970@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

Danh sách này gồm có 57 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Huỳnh Thị Ngọc Hồng 06/02/1970
ngochong0602@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Hoài 

Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

2 Lê Thị Tuyết 06/06/1970 tuyethoaitan1@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Hoài 

Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

3 Trần Quang Trọng 01/05/1995
tranquangtrong010595@g

mail.com

Trường Tiểu học Số 1 Hoài 

Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

4 Võ Thị Xuân Tiệp 28/12/1972 tiepducht@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Hoài 

Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

5 Huỳnh Công Chí 12/08/1970
huynhcongchi70@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Thanh

Thị Xã Hoài 

Nhơn

6 Lê Hồng Hưng 17/10/1977
lehunghoaithanh@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Thanh

Thị Xã Hoài 

Nhơn

7 Phan Văn Dụm 06/09/1970
phanvandum1970@gmail.

com

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Thanh

Thị Xã Hoài 

Nhơn

8 Võ Văn Lẹ 13/06/1975 vanle2871975@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Thanh

Thị Xã Hoài 

Nhơn

9 Lữ Đình Tiến 01/01/1977 tienngocson@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Thanh Tây

Thị Xã Hoài 

Nhơn

10 Nguyễn Thị Kim Loan 20/07/1978 nguyenloanhtt@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Thanh Tây

Thị Xã Hoài 

Nhơn

11 Trần Thị Hồng Nga 20/10/1995
ngatran201095@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Thanh Tây

Thị Xã Hoài 

Nhơn

12 Trần Thị Khánh Hòa 01/01/1978 hoadieu78@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Thanh Tây

Thị Xã Hoài 

Nhơn

13 Trần Thị Thu Thúy 30/04/1995 cobethuthuy@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Thanh Tây

Thị Xã Hoài 

Nhơn

14 Võ Thị Bích Trân 05/08/1997
vothibichtran97@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Thanh Tây

Thị Xã Hoài 

Nhơn

15 Lê Thị Thanh Bình 19/05/1968
lethithanhbinhtq1@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

16 Nguyễn Thị Thúy Vân 10/11/1980 vantq180@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

17 Trần Thị Bích Ngọc 20/04/1974 bichngocfc@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

18 Võ Thị Hường 01/12/1977
huonggiaovientq1tq1@gm

ail.com

Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

19 Võ Thị Nam Hà 13/06/1974 vonamha74@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN HỌC CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

THỊ XÃ HOÀI NHƠN - LỚP 12

GVCC hỗ trợ: Võ Văn Lợi - Trƣờng Tiểu học số 1 Tam Quan Bắc

- Điện thoại: 0987068167 - Email: vanloitqb1@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)



20 Đào Thị Tường Vi 27/10/1996
daovi0962085375@gmail.

com

Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

21 Hồ Thanh Hoàng 06/08/1977
hoanghoainhon@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

22 Lê Thị Tú Trinh 02/09/1973 trinhtqb1@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

23 Phạm Thị Bích Thuận 30/04/1976 bichthuantqb@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

24 Trần Văn Quang 14/12/1969 vanquantqb1@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

25 Lâm Thị Lý 18/06/1978 lamthily978@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn

26 Lê Ngọc Tân 06/06/1971
tanlengoc1972@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn

27 Lê Nguyễn Ngọc Vy 10/08/1993
lenguyengocvy1993@gmai

l.com

Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn

28 Nguyễn Thị Hường 21/12/1997
nguyenthihuongdgth@gma

il.com

Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn

29 Đặng Thị Rý 12/10/1970 ridung.bst@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Bồng 

sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

30 Lê Thị Biên 10/09/1996 bien20496@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Bồng 

sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

31 Lê Thị Khiết 30/05/1972 klethikhiet@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Bồng 

sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

32 Nguyễn Đình Nham 06/08/1970
nguyendinhnham1970@g

mail.com

Trường tiểu học số 2 Bồng 

sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

33 Nguyễn Thị Ái Vy 27/01/1975
aivynguyen.nguyen7@gma

il.com

Trường tiểu học số 2 Bồng 

sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

34
Nguyễn Thị Thanh 

Tuyết
20/11/1969 thanhtuyetbs3@gmail.com

Trường tiểu học số 2 Bồng 

sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

35 Phạm Thị Kiều 22/01/1997
phamkieu220197@gmail.c

om

Trường tiểu học số 2 Bồng 

sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

36 Phan Văn Trấn 10/02/1971 vantranht1@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Bồng 

sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

37 Trần Ngọc Phương Thoa 22/07/1999
tranphuongthoa1006@gma

il.com

Trường tiểu học số 2 Bồng 

sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

38 Trần Thị Dành 01/01/1969 tranthidanhbs@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Bồng 

sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

39 Võ Thuyền Quyên 20/04/1994
quyenvo20041994@gmail.

com

Trường tiểu học số 2 Bồng 

sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

40 Hoàng Thị Bách Khoa 01/01/1974
hoangthibachkhoa@yahoo.

com.vn

Trường tiểu học số 2 Hoài 

Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

41 Huỳnh Thị Tuyết 20/07/1968
huynhtuyethd2@yahoo.co

m.vn

Trường tiểu học số 2 Hoài 

Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

42 Nguyễn Thị Kim Thoa 02/08/1974 kimthoahd2@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Hoài 

Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

43 Nguyễn Thị Phê 09/04/1974
nguyenthiphehd2@yahoo.c

om

Trường tiểu học số 2 Hoài 

Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

44 Nguyễn Thị Thái Duyên 18/10/1972 duyenhduc3@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Hoài 

Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn



45 Phan Thị Ái Loan 17/11/1969 ailoandh2@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Hoài 

Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

46 Hồ Thung 06/05/1978 hothung06@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Hảo

Thị Xã Hoài 

Nhơn

47 Trần Thị Hà 07/10/1980 tranthihahh2@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Hảo

Thị Xã Hoài 

Nhơn

48 Trần Thị Như Quỳnh 09/02/1996
tranthinhuquynh090296@

gmail.com

Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Hảo

Thị Xã Hoài 

Nhơn

49 Trịnh Thị Hồng Nhân 22/10/1994
nhantrinh221094@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Hảo

Thị Xã Hoài 

Nhơn

50 Huỳnh Thị Kim Vân 01/12/1973 kvan200874@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

51 Nguyễn Thị Vân Nam 03/02/1976 vannamhm2@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

52 Trần Kim Nhanh 20/06/1988 trankimnhanh@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

53 Trần Thị Thủy 10/06/1976 thuytranghm2@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

54 Trần Văn Vinh 20/12/1975 vinhhm2@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

55 Huỳnh Thị Liễu 30/10/1973 lieuhoaitan2@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

56 Nguyễn Hữu Kính 03/06/1975 huukinh1975@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

57 Nguyễn Ngọc Liễu 01/02/1979
lieuthunhan1979@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

58 Võ Đình Cường 11/05/1995
vodinhcuong95@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

Danh sách này gồm có 58 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Huỳnh Văn Hay 31/12/1962
huynhvanhay52@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Thanh

Thị Xã Hoài 

Nhơn

2 Nguyễn Thị Bút 18/02/1972
nguyenthibutht2@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Thanh

Thị Xã Hoài 

Nhơn

3 Nguyễn Thị Lan 28/07/1972 landieu.ht@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Thanh

Thị Xã Hoài 

Nhơn

4 Trần Văn Tịnh 10/01/1977
tranvantinh739@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Thanh

Thị Xã Hoài 

Nhơn

5 Bạch Thị Hồng Thắm 23/10/1975 thambachtq2@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

6 Đỗ Thị Trị 20/08/1968 tritq2@yahoo.com.vn
Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

7 Trần Thị Hồng Hoa 19/04/1971
tranthihonghoa1904@gmai

l.com

Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

8 Võ Thị Thúy Hằng 08/10/1971 vothuyhangtq@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

9 Dương Thị Tân 20/11/1976 tankhanghuy@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

10 Nguyễn Minh Phương 09/10/1971
minhphuonghcb@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

11 Phan Thị Đông 15/08/1970 dongtqb2@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

12 Trần Thị Ải 02/02/1978 aitqb2@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

13 Trần Vi Nghĩa 07/07/1975 vinghia1975@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

14 Võ Thị Kim Diệu 08/06/1995 kimdieu9685@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

15 Huỳnh Văn Vân 14/04/1965
huynhvanvan65@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn

16 Trần Công Danh 02/01/1970 danh693@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn

17 Trần Thị Tú 10/08/1981 tranthitu881@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn

18 Trịnh Hoà 02/02/1968 trinhhoa7887@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn

19 Lê Thị Mỹ Dung 26/02/1980 mydunggvhh3@gmail.com
Trường Tiểu học số 3 Hoài 

Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

20 Lê Văn Tốt 23/07/1996 levantothh3@gmail.com
Trường Tiểu học số 3 Hoài 

Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

21 Nguyễn Đức Trọng 02/09/1968 trong68@yahoo.com.vn
Trường Tiểu học số 3 Hoài 

Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN HỌC CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

HOÀI NHƠN, AN LÃO - LỚP 13

GVCC hỗ trợ: Dƣơng Thị Ngọc Thu - Trƣờng Tiểu học Thị trấn An Lão

- Điện thoại: 0382245326 - Email: nt26031969@gmail.com



22 Phạm Thị Rết 17/11/1980 phamret1980@gmail.com
Trường Tiểu học số 3 Hoài 

Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

23 Đinh Thị Lênh 29/09/1979
dinhthilenh1979@gmail.co

m
Hrê Trường Tiểu học An Dũng

Huyện An 

Lão

24 Nguyễn Ngọc Toàn 19/11/1995
nguyenngoctoan347@gmai

l.com
Trường Tiểu học An Dũng

Huyện An 

Lão

25 Nguyễn Thanh Tuấn 23/01/1969
nguyenthanhtuan23011969

@gmail.com
Trường Tiểu học An Dũng

Huyện An 

Lão

26 Lê Hồng Lâm 02/08/1975
honglam.anlao@gmail.co

m
Trường Tiểu học An Hưng

Huyện An 

Lão

27 Phạm Hồng Nhiên 03/03/1992 p.nhien92@gmail.com Trường Tiểu học An Hưng
Huyện An 

Lão

28 Vương Diệp 11/08/1970
vuongdiepanhung@gmail.

com
Trường Tiểu học An Hưng

Huyện An 

Lão

29 Ngô Văn Ngọc 04/05/1968
ngovanngoc1968@gmail.c

om
Trường Tiểu học An Quang

Huyện An 

Lão

30 Trương Thị Thu Hà 22/02/1976
truongthithuhaaq@gmail.c

om
Trường Tiểu học An Quang

Huyện An 

Lão

31 Bùi Thị Bảy 02/01/1969 buithibaythat@gmail.com Trường Tiểu học An Tân
Huyện An 

Lão

32 Hoàng Thị Lê Ba 20/12/1976 lebathat1976@gmail.com Trường Tiểu học An Tân
Huyện An 

Lão

33 Lê Thị Hiền 04/11/1972 hienantan@gmail.com Trường Tiểu học An Tân
Huyện An 

Lão

34 Nguyễn Văn Ngộ 16/08/1967 vanngothat@gmail.com Trường Tiểu học An Tân
Huyện An 

Lão

35 Trương Văn Cọt 02/09/1974 cotantan1974@gmail.com Trường Tiểu học An Tân
Huyện An 

Lão

36 Phạm Minh Luận 12/09/1981 mpluan81@gmail.com Trường Tiểu học An Toàn
Huyện An 

Lão

37 Nguyễn Đức 01/01/1980
ducthantrung123@gmail.c

om
Trường Tiểu học An Trung

Huyện An 

Lão

38 Nguyễn Thị Nhạn 10/10/1979 nhanthantrung@gmail.com Trường Tiểu học An Trung
Huyện An 

Lão

39 Đinh Văn Bình 01/04/1962 binhanvinh11@gmail.com Hrê Trường Tiểu học An Vinh
Huyện An 

Lão

40 Đinh Văn Ghem 12/12/1970 ghemanvinh@gmail.com Hrê Trường Tiểu học An Vinh
Huyện An 

Lão

41 Đinh Văn Hội 16/05/1977 hoianvinh11@gmail.com Hrê Trường Tiểu học An Vinh
Huyện An 

Lão

42 Đinh Văn Phim 01/01/1978 phimanvinh@gmail.com Hrê Trường Tiểu học An Vinh
Huyện An 

Lão

43 Nguyễn Thơm 12/11/1970
nguyenthomah1@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 An 

Hòa

Huyện An 

Lão

44 Nguyễn Văn Cư 01/01/1980
cunhanmyna2012@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 1 An 

Hòa

Huyện An 

Lão

45 Phạm Quang Dũng 15/10/1972
quangdungah1@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 An 

Hòa

Huyện An 

Lão

46 Trần Ngọc Trai 05/08/1969 tranngoctraivk@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 An 

Hòa

Huyện An 

Lão

47 Nguyễn Thị Hường 12/06/1975
huonganhoa222@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 2 An 

Hòa

Huyện An 

Lão

48 Nguyễn Thị Trực 06/08/1973
nguyenthitruc1973@gmail.

com

Trường Tiểu học Số 2 An 

Hòa

Huyện An 

Lão



49 Trần Thị Xuân 02/07/1970
tranthixuan009@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 2 An 

Hòa

Huyện An 

Lão

50 Võ Thị Tình 07/04/1977 tinhanhoa22@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 An 

Hòa

Huyện An 

Lão

51
Nguyễn Hoàng Hồng 

Thắm
11/10/1999 t0964945167@gmail.com

Trường Tiểu học Thị trấn 

An Lão

Huyện An 

Lão

52 Phạm Thị Quy 01/04/1972
phamthiqui123@gmail.co

m

Trường Tiểu học Thị trấn 

An Lão

Huyện An 

Lão

53 Trương Thị Hồng Linh 12/02/1979
thaianhthu2008@gmail.co

m

Trường Tiểu học Thị trấn 

An Lão

Huyện An 

Lão

54 Vương Đặng Vũ 16/03/1991
vuongdangvu160391@gm

ail.com

Trường Tiểu học Thị trấn 

An Lão

Huyện An 

Lão

Danh sách này gồm có 54 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Nguyễn Quang Tuân 01/01/1967
nguyenquangtuan67@gmai

l.com
Trường Tiểu học Ân Đức

Huyện Hoài 

Ân

2 Phạm Thị Thùy Trang 20/06/1969
thuytrang20669@gmail.co

m
Trường Tiểu học Ân Đức

Huyện Hoài 

Ân

3 Phan Thị Minh Thơ 20/10/1976 thoanduc2@gmail.com Trường Tiểu học Ân Đức
Huyện Hoài 

Ân

4 Trần Thị Mỹ Lệ 12/05/1973 myleths1ad@gmail.com Trường Tiểu học Ân Đức
Huyện Hoài 

Ân

5 Lê Thị Nhung 12/11/1977 lenhungha@gmail.com
Trường Tiểu học Ân Hảo 

Đông

Huyện Hoài 

Ân

6 Nguyễn Văn Lực 04/05/1962 lucahd1962@gmail.com
Trường Tiểu học Ân Hảo 

Đông

Huyện Hoài 

Ân

7 Phạm Kiều 01/01/1979
phamkieuthahd@gmail.co

m

Trường Tiểu học Ân Hảo 

Đông

Huyện Hoài 

Ân

8 Trà Quý Thạnh 06/04/1970 traquythanh@gmail.com
Trường Tiểu học Ân Hảo 

Đông

Huyện Hoài 

Ân

9 Sử Như Hoàng 05/10/1967
suhoang101967@gmail.co

m

Trường Tiểu học Ân Hảo 

Tây

Huyện Hoài 

Ân

10 Võ Thị Bích Trúc 01/12/1994 bichtruc1994@gmail.com
Trường Tiểu học Ân Hảo 

Tây

Huyện Hoài 

Ân

11 Võ Thị Hoài Giang 10/10/1976
gianghung1111@gmail.co

m

Trường Tiểu học Ân Hảo 

Tây

Huyện Hoài 

Ân

12 Nguyễn Thị Thu 20/11/1968 thunguyenah3@gmail.com Trường Tiểu học Ân Hữu
Huyện Hoài 

Ân

13 Trần Thị Kim Lan 10/03/1973
kimlantieuhocanhuu@gma

il.com
Trường Tiểu học Ân Hữu

Huyện Hoài 

Ân

14 Võ Thị Chất 12/08/1971 vochatthah@gmail.com Trường Tiểu học Ân Hữu
Huyện Hoài 

Ân

15 Bùi Nguyễn Tường Huy 20/06/1966
buinguyentuonghuy@gmai

l.com
Trường Tiểu học Ân Mỹ

Huyện Hoài 

Ân

16 Cao Thị Kiệm 22/05/1976 kiemanmy@gmail.com Trường Tiểu học Ân Mỹ
Huyện Hoài 

Ân

17 Đinh Văn Trường 01/01/1996
dinhvantruong1996cr7@g

mail.com
Hrê Trường Tiểu học Ân Mỹ

Huyện Hoài 

Ân

18 Nguyễn Hữu Tra 27/12/1962
nguyenhuutra1962@gmail.

com
Trường Tiểu học Ân Mỹ

Huyện Hoài 

Ân

19 Phạm Văn Ngọc Phúc 29/10/1995 phuc10203@gmail.com Trường Tiểu học Ân Mỹ
Huyện Hoài 

Ân

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN HỌC CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

HUYỆN HOÀI ÂN - LỚP 14

GVCC hỗ trợ: Đàm Công Đạo - Trƣờng Tiểu học Ân Nghĩa

- Điện thoại: 0989268267 - Email: c1so2annghiaha.binhdinh@moet.edu.vn

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



20 Phan Thị Thanh Loan 10/06/1969 loananmy69@gmail.com Trường Tiểu học Ân Mỹ
Huyện Hoài 

Ân

21 Nguyễn Thị Mỹ Linh 21/11/1993
linhnguyen08101993an1@

gmail.com
Trường Tiểu học Ân Nghĩa

Huyện Hoài 

Ân

22 Nguyễn Trung Tài 05/10/1964 trungtaigv64@gmail.com Trường Tiểu học Ân Nghĩa
Huyện Hoài 

Ân

23 Trần Thị Ánh Tuyết 20/10/1970 tuyetgv70@gmail.com Trường Tiểu học Ân Nghĩa
Huyện Hoài 

Ân

24 Võ Ngọc Quang 18/08/1970
vongocquang18081969@g

mail.com
Trường Tiểu học Ân Nghĩa

Huyện Hoài 

Ân

25 Huỳnh Công Lý 01/04/1964 conglyandon@gmail.com Trường Tiểu học Ân Phong
Huyện Hoài 

Ân

26 Huỳnh Công Sĩ 30/12/1975
sihuynh30121975@gmail.

com
Trường Tiểu học Ân Phong

Huyện Hoài 

Ân

27 Nguyễn Thị Lợi 11/10/1980
nguyenthiloi.tbh@gmail.co

m
Trường Tiểu học Ân Phong

Huyện Hoài 

Ân

28 Nguyễn Thị Qúy 17/09/1972
nguyenthiquy42@gmail.co

m
Trường Tiểu học Ân Phong

Huyện Hoài 

Ân

29 Trần Thị Thu 06/12/1968
tranthithuthap@yahoo.com

.vn
Trường Tiểu học Ân Phong

Huyện Hoài 

Ân

30 Đặng Thị Thu Sương 12/10/1974
phandangquang10a1@gma

il.com
Trường Tiểu Học Ân Tín

Huyện Hoài 

Ân

31 Nguyễn Kim Hùng 05/04/1968 kimhungantin@gmail.com Trường Tiểu Học Ân Tín
Huyện Hoài 

Ân

32 Nguyễn Văn Siêng 10/12/1973 sieng121973@gmail.com Trường Tiểu Học Ân Tín
Huyện Hoài 

Ân

33 Trần Thị Diệu 05/05/1972 trandieu5572@gmail.com Trường Tiểu Học Ân Tín
Huyện Hoài 

Ân

34 Trần Thị Huyền Trâm 22/02/1979
tramat2012@yaho0.com.v

n
Trường Tiểu Học Ân Tín

Huyện Hoài 

Ân

35 Trần Thị Tình 10/10/1971
tinhantin1971@yahoo.com

.vn
Trường Tiểu Học Ân Tín

Huyện Hoài 

Ân

36 Bùi Thị Thắm 09/11/1979 bui.tham.79@gmail.com
Trường Tiểu học Ân 

Tường Đông

Huyện Hoài 

Ân

37 Đặng Thị Giao 22/04/1976 dangthigiao@gmail.com
Trường Tiểu học Ân 

Tường Đông

Huyện Hoài 

Ân

38 Trần Ngọc Ẩn 22/02/1965 tranngocan64@gmail.com
Trường Tiểu học Ân 

Tường Đông

Huyện Hoài 

Ân

39 Trần Thị Thuý Huê 10/10/1970
tranthuyhue1970@gmail.c

om

Trường Tiểu học Ân 

Tường Đông

Huyện Hoài 

Ân

40 Cao Trần Thị Bích Ngọc 29/03/1997
ngocdaihocquynhon@gmai

l.com

Trường Tiểu học Ân 

Tường Tây

Huyện Hoài 

Ân

41 Đinh Văn Nhi 26/04/1973
dinhvannhi1973@gmail.co

m

Trường Tiểu học Ân 

Tường Tây

Huyện Hoài 

Ân

42 Nguyễn Thị Quy 25/08/1976
nguyenthiqui1976@gmail.

com

Trường Tiểu học Ân 

Tường Tây

Huyện Hoài 

Ân

43 Phạm Thanh Hòa 06/09/1977 mauhoado44@gmail.com
Trường Tiểu học Ân 

Tường Tây

Huyện Hoài 

Ân

44 Phạm Thị Huệ 10/05/1969
h.pham4145@yahoo.com.

vn

Trường Tiểu học Ân 

Tường Tây

Huyện Hoài 

Ân

45 Phan Thị Hồng Hà 10/02/1970
phanthihonghathatt@gmail

.com

Trường Tiểu học Ân 

Tường Tây

Huyện Hoài 

Ân



46 Lê Công Khuyên 03/03/1970
lecongkhuyen3@gmail.co

m
Trường Tiểu học Bok Tới

Huyện Hoài 

Ân

47 Trần Thị Lệ Quy 26/12/1998 tranthilequy98@gmail.com Trường Tiểu học Bok Tới
Huyện Hoài 

Ân

48 Trần Thị Mận 29/10/1995
dinhthilinh29061993@gm

ail.com
Trường Tiểu học Bok Tới

Huyện Hoài 

Ân

49 Trần Thanh Tùng 11/02/1971
thanhtungtrandm@gmail.c

om
Trường Tiểu học Đăk Mang

Huyện Hoài 

Ân

50 Hồ Thị Mỹ Hà 18/08/1978 thonglinh789@gmail.com
Trường Tiểu học Tăng Bạt 

Hổ

Huyện Hoài 

Ân

51 Hồ Thị Thu Nguyệt 01/09/1977 nguyettdv77@gmail.com
Trường Tiểu học Tăng Bạt 

Hổ

Huyện Hoài 

Ân

52 Nguyễn Thị Đoan Thùy 23/03/1975 dthuy1975@gmail.com
Trường Tiểu học Tăng Bạt 

Hổ

Huyện Hoài 

Ân

53 Nguyễn Thị Lâm 31/01/1975 dieulam75@gmail.com
Trường Tiểu học Tăng Bạt 

Hổ

Huyện Hoài 

Ân

54 Nguyễn Văn Tề 26/12/1973 nguyentetbh@gmail.com
Trường Tiểu học Tăng Bạt 

Hổ

Huyện Hoài 

Ân

55 Phạm Nữ Thùy Trang 01/04/1971 thuytrangnhi@gmail.com
Trường Tiểu học Tăng Bạt 

Hổ

Huyện Hoài 

Ân

56 Trần Thị Bé 02/10/1973 begvthtbh@gmail.com
Trường Tiểu học Tăng Bạt 

Hổ

Huyện Hoài 

Ân

57 Trần Thị Thu Trưởng 20/12/1977 thutruongtran@gmail.com
Trường Tiểu học Tăng Bạt 

Hổ

Huyện Hoài 

Ân

58 Huỳnh Thị Ngọc Thúy 19/05/1972 thuyhuynhctt@gmail.com
Trường Tiểu học Tăng 

Doãn Văn

Huyện Hoài 

Ân

59 Lưu Thị Quỳnh Uyển 20/02/1972
luuthiquynhuyen123@gma

il.com

Trường Tiểu học Tăng 

Doãn Văn

Huyện Hoài 

Ân

60 Nguyễn Thị Truyền 20/10/1974 truyentdv@gmail.com
Trường Tiểu học Tăng 

Doãn Văn

Huyện Hoài 

Ân

61 Phạm Thị Ánh Hồng 19/11/1975 hongphamhbn@gmail.com
Trường Tiểu học Tăng 

Doãn Văn

Huyện Hoài 

Ân

62 Võ Thị Diệu Hiền 20/05/1971 hienv340@gmail.com
Trường Tiểu học Tăng 

Doãn Văn

Huyện Hoài 

Ân

63 Võ Thị Kiều Loan 21/09/1977 kieuloanthivo@gmail.com
Trường Tiểu học Tăng 

Doãn Văn

Huyện Hoài 

Ân

Danh sách này gồm có 63 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Bùi Văn Cháu 28/03/1963 buivanchau63@gmail.com Trường Tiểu học Bình Hòa
Huyện Tây 

Sơn

2 Đỗ Thanh Bình 10/02/1965
phuongbinhstudio@gmail.

com
Trường Tiểu học Bình Hòa

Huyện Tây 

Sơn

3 Phan Thị Hoa 25/12/1971
phanhoathbh1225@gmail.

com
Trường Tiểu học Bình Hòa

Huyện Tây 

Sơn

4 Trần Thiên Tuế 30/09/1978
thientue0975039212@gma

il.com
Trường Tiểu học Bình Hòa

Huyện Tây 

Sơn

5 Từ Thị Mỹ Dung 04/11/1971
midung041171@gmail.co

m
Trường Tiểu học Bình Hòa

Huyện Tây 

Sơn

6 Đoàn Em 19/05/1965 doanem1965@gmail.com Trường Tiểu học Bình Tân
Huyện Tây 

Sơn

7 Huỳnh Văn Ba 22/07/1965 huynhvanbabt@gmail.com Trường Tiểu học Bình Tân
Huyện Tây 

Sơn

8 Nguyễn Đình Tam 02/03/1969
nguyendinhtambt1969@g

mail.com
Trường Tiểu học Bình Tân

Huyện Tây 

Sơn

9 Nguyễn Thị Phế 15/02/1972
nguyenthiphe0167@gmail.

com
Trường Tiểu học Bình Tân

Huyện Tây 

Sơn

10 Nguyễn Thị Sinh 17/02/1970 sinh2577@gmail.com Trường Tiểu học Bình Tân
Huyện Tây 

Sơn

11 Trần Thị Thi 30/04/1968 tranthithibt@gmail.com Trường Tiểu học Bình Tân
Huyện Tây 

Sơn

12 Nguyễn Đức Bình 05/04/1977 ducbinhthbt@gmail.com
Trường Tiểu học Bình 

Thành

Huyện Tây 

Sơn

13 Nguyễn Thị Lan 12/11/1968
lanthinguyen64@gmail.co

m

Trường Tiểu học Bình 

Thành

Huyện Tây 

Sơn

14 Phạm Thị Thúy Nga 05/11/1975
ngapham.051175@gmail.c

om

Trường Tiểu học Bình 

Thành

Huyện Tây 

Sơn

15 Phan Thị Ánh Ly 27/04/1970
phananhly1970@gmail.co

m

Trường Tiểu học Bình 

Thành

Huyện Tây 

Sơn

16 Đinh Thị Mỹ Nga 10/02/1977
ngadinh.100277@gmail.co

m

Trường Tiểu học Bình 

Thuận

Huyện Tây 

Sơn

17 Hồ Công Thuận 20/10/1965 hocongthuantt@gmail.com
Trường Tiểu học Bình 

Thuận

Huyện Tây 

Sơn

18 Ngô Đức Lộc 05/11/1970 hoalala1970@gmail.com
Trường Tiểu học Bình 

Thuận

Huyện Tây 

Sơn

19 Nguyễn Thị Kiều 28/06/1978
kieunguyen28081978@gm

ail.com

Trường Tiểu học Bình 

Thuận

Huyện Tây 

Sơn

20 Đỗ Thị Thùy Oanh 27/04/1978
oanhbinhtuong1@gmail.co

m

Trường Tiểu học Bình 

Tường

Huyện Tây 

Sơn

21 Đoàn Như Tường 10/10/1981
doannhutuong789@gmail.

com

Trường Tiểu học Bình 

Tường

Huyện Tây 

Sơn

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN HỌC CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

HUYỆN TÂY SƠN - LỚP 15

GVCC hỗ trợ: Trần Thị Lệ Hằng - Trƣờng Tiểu học Bình Thuận

- Điện thoại: 0973604075 - Email: tranhang3121977@gmail.com



22 Lê Thị Thu Lan 19/02/1973
hongchinh1969@gmail.co

m

Trường Tiểu học Bình 

Tường

Huyện Tây 

Sơn

23 Phạm Thị Mỹ Điệp 07/07/1979
mydiep771979@gmail.co

m

Trường Tiểu học Bình 

Tường

Huyện Tây 

Sơn

24 Trần Hiệp 07/10/1962 tranhiep19621@gmail.com
Trường Tiểu học Bình 

Tường

Huyện Tây 

Sơn

25 Bùi Thị Tuyết Hằng 22/06/1978
tuyethang19@yahoo.com.v

n

Trường Tiểu học số 1 Bình 

Nghi

Huyện Tây 

Sơn

26 Hoàng Thị Thắm 18/06/1982
hoangthitham82@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Bình 

Nghi

Huyện Tây 

Sơn

27 Nguyễn Thị Hồng Hoa 22/8/1966
honghoa1966bn1@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 1 Bình 

Nghi

Huyện Tây 

Sơn

28 Nguyễn Thị Trường Lưu 01/06/1972 truongluu16@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Bình 

Nghi

Huyện Tây 

Sơn

29 Lâm Thị Mỹ Hiệp 28/06/1996
lamthimyhiepch11a@gmai

l.com

Trường Tiểu học số 1 Tây 

Giang

Huyện Tây 

Sơn

30
Nguyễn Hồ Thị Thuý 

Oanh
15/04/1980

oanhnguyen5480@yahoo.c

om.vn

Trường Tiểu học số 1 Tây 

Giang

Huyện Tây 

Sơn

31 Nguyễn Hồ Thúy Diễm 10/02/1978
dientaygiang12012@yaho

o.com.vn

Trường Tiểu học số 1 Tây 

Giang

Huyện Tây 

Sơn

32 Nguyễn Thị Đắc Tài 03/07/1973 dactain@yahoo.com.vn
Trường Tiểu học số 1 Tây 

Giang

Huyện Tây 

Sơn

33
Nguyễn Thị Phương 

Thoa
15/07/1975

phuongthoatg3@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Tây 

Giang

Huyện Tây 

Sơn

34 Nguyễn Thị Thanh Thúy 26/03/1973
thanhthuytg2020@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 1 Tây 

Giang

Huyện Tây 

Sơn

35 Phan Thị Xuân Xinh 24/01/1973 xinhtg1@yahoo.com.vn
Trường Tiểu học số 1 Tây 

Giang

Huyện Tây 

Sơn

36 Trần Thị Kim Yến 12/06/1993 trany4460@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Tây 

Giang

Huyện Tây 

Sơn

37 Đặng Thị Nữ 12/12/1976
nu1976_voxan1@yahoo.co

m.vn

Trường Tiểu học số 1 Võ 

Xán

Huyện Tây 

Sơn

38 Nguyễn Thị Thu Thảo 10/10/1977
nguyenthithuthao108@yah

oo.com.vn

Trường Tiểu học số 1 Võ 

Xán

Huyện Tây 

Sơn

39 Trần Thị Năng 01/01/1975
tranthinangnang@yahoo.c

om.vn

Trường Tiểu học số 1 Võ 

Xán

Huyện Tây 

Sơn

40 Trần Thị Thanh Hiếu 25/06/1973
thanhhieuvoxan1@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 1 Võ 

Xán

Huyện Tây 

Sơn

41 Đặng Thị Kim Uyên 01/06/1993 kimuyen1693@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Bình 

Nghi

Huyện Tây 

Sơn

42 Phạm Thị Vít Phương 28/07/1981
phamphuong8117@gmail.

com

Trường Tiểu học số 2 Bình 

Nghi

Huyện Tây 

Sơn

43 Trần Thị Ái Thiều 30/03/1977 tranaithieu@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Bình 

Nghi

Huyện Tây 

Sơn

44 Trần Thị Nở 02/03/1978 notranthi1978@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Bình 

Nghi

Huyện Tây 

Sơn

45 Trần Thị Thúy Nga 10/10/1989
thuynga987789@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 2 Bình 

Nghi

Huyện Tây 

Sơn

46 Văn Thanh Liêm 01/02/1973
vanthanhliem010273@gm

ail.com

Trường Tiểu học số 2 Bình 

Nghi

Huyện Tây 

Sơn

Danh sách này gồm có 46 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Lê Thị Kim Vi 20/04/1990 hoanglevi210@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Tây 

Giang

Huyện Tây 

Sơn

2 Nguyễn Thị Hồng Ánh 05/06/1989 honganhtg2@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Tây 

Giang

Huyện Tây 

Sơn

3 Nguyễn Thị Như Thảo 20/02/1981 trathaokhang@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Tây 

Giang

Huyện Tây 

Sơn

4 Trần Thị Hồng Vân 10/01/1967 tranvangvtg@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Tây 

Giang

Huyện Tây 

Sơn

5 Cao Thị Cẩm Nhung 22/05/1983
caonhung1983@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 2 Võ 

Xán

Huyện Tây 

Sơn

6 Đặng Thị Thu Hồng 26/02/1969
thuhongvx22017@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 2 Võ 

Xán

Huyện Tây 

Sơn

7 Huỳnh Thị Hữu Tuyền 26/09/1981
tuyenhuynh260981@gmail

.com

Trường Tiểu học số 2 Võ 

Xán

Huyện Tây 

Sơn

8 Khương Thị Thu Nam 29/07/1975 thunamvx@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Võ 

Xán

Huyện Tây 

Sơn

9 Mai Thị Phượng 20/11/1976 phuongvoxan@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Võ 

Xán

Huyện Tây 

Sơn

10 Trần Thị Diễm Kiều 03/08/1976 kieuvoxan2@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Võ 

Xán

Huyện Tây 

Sơn

11 Hồ Đức Châu 02/01/1962 hoducchau6@gmail.com Trường Tiểu học Tây An
Huyện Tây 

Sơn

12 Huỳnh Thị Kim Thu 16/05/1978 kimthu1605@gmail.com Trường Tiểu học Tây An
Huyện Tây 

Sơn

13 Lê Thị Hiệp 24/03/1972 hieple24372@gmail.com Trường Tiểu học Tây An
Huyện Tây 

Sơn

14 Nguyễn Hải Bình 23/07/1971 haibinhta123@gmail.com Trường Tiểu học Tây An
Huyện Tây 

Sơn

15 Nguyễn Văn Tốt 02/07/1969
vantottayson@yahoo.com.

vn
Trường Tiểu học Tây An

Huyện Tây 

Sơn

16 Lê Thị Kiều Nga 02/02/1982 kieunga0282@gmail.com Trường Tiểu học Tây Bình
Huyện Tây 

Sơn

17 Lê Thị Phương 06/10/1971
lethiphuong06101971@gm

ail.com
Trường Tiểu học Tây Bình

Huyện Tây 

Sơn

18 Nguyễn Hữu Nhơn 22/09/1964 huunhon.gvtb@gmail.com Trường Tiểu học Tây Bình
Huyện Tây 

Sơn

19 Nguyễn Thị Kim Phúc 10/12/1969 kphuc1969@gmail.com Trường Tiểu học Tây Bình
Huyện Tây 

Sơn

20 Nguyễn Xuân Hiền 16/04/1974 thienhientb@gmail.com Trường Tiểu học Tây Bình
Huyện Tây 

Sơn

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN HỌC CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

HUYỆN TÂY SƠN - LỚP 16

GVCC hỗ trợ: Hồ Thị Hoa - Trƣờng Tiểu học Bình Hòa

- Điện thoại: 0383635735 - Email: hoahobt@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



21 Đặng Thị Ngọc Hương 18/08/1970
ngochuongtranquangdieu

@yahoo.com.vn
Trường Tiểu học Tây Phú

Huyện Tây 

Sơn

22 Mai Thị Phúc Hưởng 01/11/1970
maiphuchuong1970@gmai

l.com
Trường Tiểu học Tây Phú

Huyện Tây 

Sơn

23 Nguyễn Thị Thu Thủy 01/05/1978
thuynguyentp1@yahoo.co

m.vn
Trường Tiểu học Tây Phú

Huyện Tây 

Sơn

24 Trần Thị Kim Hạnh 01/03/1969 kimhanhtp2@gmail.com Trường Tiểu học Tây Phú
Huyện Tây 

Sơn

25 Đặng Thị Tâm 08/08/1968
dangthitam146@gmail.co

m

Trường Tiểu học Tây 

Thuận

Huyện Tây 

Sơn

26 Lê Thị Mười 25/05/1973 tanloitran43@gmail.com
Trường Tiểu học Tây 

Thuận

Huyện Tây 

Sơn

27 Mạc Thị Nga 10/12/1977
macthinga1977@gmail.co

m

Trường Tiểu học Tây 

Thuận

Huyện Tây 

Sơn

28 Nguyễn Tấn Hưng 06/10/1975
thayhungtaythuan@gmail.

com

Trường Tiểu học Tây 

Thuận

Huyện Tây 

Sơn

29 Trần Tấn Lợi 06/06/1973 trantanloi2021@gmail.com
Trường Tiểu học Tây 

Thuận

Huyện Tây 

Sơn

30 Trần Văn Thức 12/04/1978 thucvinhthanh@gmail.com
Trường Tiểu học Tây 

Thuận

Huyện Tây 

Sơn

31 Lê Đình Chiến 02/02/1963
ledinhchients02021963@g

mail.com
Trường Tiểu học Tây Vinh

Huyện Tây 

Sơn

32 Nguyễn Thị Tám 03/09/1968
tamnguyen040968@gmail.

com
Trường Tiểu học Tây Vinh

Huyện Tây 

Sơn

33 Nguyễn Văn Tiến 10/10/1963
nguyenvantien7788@gmai

l.com
Trường Tiểu học Tây Vinh

Huyện Tây 

Sơn

34 Phan Thị Mỹ Hoa 26/06/1972 myhoatayvinh@gmail.com Trường Tiểu học Tây Vinh
Huyện Tây 

Sơn

35 Đỗ Thị Sinh 15/04/1970 dosinhtx@gmail.com Trường Tiểu học Tây Xuân
Huyện Tây 

Sơn

36 Huỳnh Khanh 13/05/1975 huynhkhanhtx@gmail.com Trường Tiểu học Tây Xuân
Huyện Tây 

Sơn

37 Nguyễn Thị Thu 18/03/1968 thu68tx@gmail.com Trường Tiểu học Tây Xuân
Huyện Tây 

Sơn

38 Mai Thị Lành 02/12/1976
mailanhtqd1976@gmail.co

m

Trường Tiểu học Trần 

Quang Diệu

Huyện Tây 

Sơn

39 Mai Xuân Hòa 01/07/1963
hoamaixuan63@yahoo.co

m.vn

Trường Tiểu học Trần 

Quang Diệu

Huyện Tây 

Sơn

40 Trần Thị Tố Diệu 30/04/1978 thitodieu@gmail.com
Trường Tiểu học Trần 

Quang Diệu

Huyện Tây 

Sơn

41 Trương Thị Lan 30/01/1974
lantruong300174@yahoo.c

om.vn

Trường Tiểu học Trần 

Quang Diệu

Huyện Tây 

Sơn

42 Cao Thị Hiệp 16/07/1976 caothihiep76@gmail.com Trường Tiểu học Vĩnh An
Huyện Tây 

Sơn

43 Trần Văn Thời 17/08/1974 vanthoi74@gmail.com Trường Tiểu học Vĩnh An
Huyện Tây 

Sơn

Danh sách này gồm có 43 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Đoàn Thị Phương 10/02/1973
phuongdoan1973@gmail.c

om

Trường TH & THCS Canh 

Hiển

Huyện Vân 

Canh

2 Võ Thị Hội 18/10/1970 hoigvch@gmail.com
Trường TH & THCS Canh 

Hiển

Huyện Vân 

Canh

3
Nguyễn Thị Hồng 

Hương
12/05/1966

huongnguyench2020@gma

il.com
Trường Tiểu học Canh Hiệp

Huyện Vân 

Canh

4 Võ Thị Ngọc Dung 06/07/1977 missdung1977@gmail.com Trường Tiểu học Canh Hiệp
Huyện Vân 

Canh

5 Nguyễn Thị Lệ Dung 01/10/1967 ledung072011@gmail.com Trường tiểu học Canh Hòa
Huyện Vân 

Canh

6 Sô Y Thị Yển 02/09/1975
soythiyen2017@gmail.co

m
Ba-Na Trường tiểu học Canh Hòa

Huyện Vân 

Canh

7 Đinh Thị Nhung 05/08/1997
dinhthinhungvcbd@gmail.

com
Ba-Na Trường tiểu học Canh Liên

Huyện Vân 

Canh

8 Đỗ Thị Huyền Hàng 01/07/1997
huyenhang997@gmail.co

m
Trường tiểu học Canh Liên

Huyện Vân 

Canh

9 Lê Thị Bích Thảo 27/10/1988
lethibichthaovc@gmail.co

m
Trường tiểu học Canh Liên

Huyện Vân 

Canh

10 Võ Thị Kiều Trinh 25/01/1995 kieutrinh251@gmail.com Trường tiểu học Canh Liên
Huyện Vân 

Canh

11 Hàn Thị Chính 14/10/1971 hanchinh71@yahoo.com
Trường tiểu học Canh 

Thuận

Huyện Vân 

Canh

12 Lê Kim Thuận 02/04/1979
kimthuan1979.1979@gmai

l.com

Trường tiểu học Canh 

Thuận

Huyện Vân 

Canh

13 Nguyễn Văn Tiên 20/07/1978 vantienvc@gmail.com
Trường tiểu học Canh 

Thuận

Huyện Vân 

Canh

14 Lê Thị Thu Hà 08/07/1972
lethithuhabai1972@gmail.

com

Trường tiểu học số 1 Canh 

Vinh

Huyện Vân 

Canh

15 Nguyễn Văn Thẩm 25/12/1967
thamnguyenptvn@gmail.c

om

Trường tiểu học số 1 Canh 

Vinh

Huyện Vân 

Canh

16 Lê Thị Minh 09/01/1967 cominh1967@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Canh 

Vinh

Huyện Vân 

Canh

17 Nguyễn Thị Tâm 02/04/1969
nguyenthitamcv2@gmail.c

om

Trường tiểu học số 2 Canh 

Vinh

Huyện Vân 

Canh

18 Hồ Thanh Viện 25/01/1978 hovienhuan@gmail.com
Trường Tiểu Học Thị Trấn 

Vân Canh

Huyện Vân 

Canh

19 LÊ THỊ HỌC 07/03/1969
lethihocvccanhthuan@gma

il.com

Trường Tiểu Học Thị Trấn 

Vân Canh

Huyện Vân 

Canh

20 Lê Thị Huỳnh 11/03/1993 lth.lethihuynh@gmail.com
Trường Tiểu Học Thị Trấn 

Vân Canh

Huyện Vân 

Canh

21 Trần Thị Vân 20/12/1966
tranthivan20121966@gmai

l.com

Trường Tiểu Học Thị Trấn 

Vân Canh

Huyện Vân 

Canh

HUYỆN VÂN CANH, VĨNH THẠNH - LỚP 17

GVCC hỗ trợ: Phan Thanh Tùng - Trƣờng TH&THCS Vĩnh Hòa

- Điện thoại: 0914544830 - Email: tungphan1265@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN HỌC CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



22 Đặng Cao Trí 15/07/1978
caotri.thvinhquang@gmail.

com

Trường PTDTBT 

TH&THCS  Vĩnh Kim

Huyện Vĩnh 

Thạnh

23 Hà Nhật Thuận 01/05/1978 nhatthuan.vt@gmail.com
Trường PTDTBT 

TH&THCS  Vĩnh Kim

Huyện Vĩnh 

Thạnh

24 Lê Anh Tiến 06/02/1978 leanhtien1978@gmail.com
Trường PTDTBT 

TH&THCS  Vĩnh Kim

Huyện Vĩnh 

Thạnh

25 Lê Thị Vĩnh Thuận 06/08/1975 thuanvinhhao@gmail.com
Trường PTDTBT 

TH&THCS  Vĩnh Kim

Huyện Vĩnh 

Thạnh

26 Lý Văn Cửu 21/07/1976 lyvancuuvt2@gmail.com
Trường PTDTBT 

TH&THCS  Vĩnh Kim

Huyện Vĩnh 

Thạnh

27 Nguyễn Văn Việt 15/01/1974
vietvinhthanh77@gmail.co

m

Trường PTDTBT 

TH&THCS  Vĩnh Kim

Huyện Vĩnh 

Thạnh

28 Trần Văn Nghiêm 05/09/1972
nghiemtran288@gmail.co

m

Trường PTDTBT 

TH&THCS  Vĩnh Kim

Huyện Vĩnh 

Thạnh

29 Lê Thị Mỹ Hạnh 03/06/1970
lethimyhanh11970@gmail.

com

Trường TH&THCS Vĩnh 

Thuận

Huyện Vĩnh 

Thạnh

30 Võ Văn Cẩm 02/12/1969 vovancam69@gmail.com
Trường TH&THCS Vĩnh 

Thuận

Huyện Vĩnh 

Thạnh

31 Lê Việt Dũng 05/01/1964 vietdungthvh@gmail.com
Trường Tiểu học & THCS 

Vĩnh Hòa

Huyện Vĩnh 

Thạnh

32 Nguyễn Thanh Bình 15/08/1972
thanhbinhvinhhoa72@gma

il.com

Trường Tiểu học & THCS 

Vĩnh Hòa

Huyện Vĩnh 

Thạnh

33 Huỳnh Thế Trực 18/05/1964 huynhthetruc@gmail.com
Trường Tiểu học Thị trấn 

Vĩnh Thạnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

34 Huỳnh Thị Sương 07/10/1970 huynhsuongvt@gmail.com
Trường Tiểu học Thị trấn 

Vĩnh Thạnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

35 Mai Hồng Phong 18/06/1966
hongphonghp108@gmail.c

om

Trường Tiểu học Thị trấn 

Vĩnh Thạnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

36 Phạm Thị xuân Hương 22/08/1977
xuanhuong0877@yahoo.co

m

Trường Tiểu học Thị trấn 

Vĩnh Thạnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

37 Trần Thị Giòn 10/10/1966
nguyenvantrinh1211@gma

il.com

Trường Tiểu học Thị trấn 

Vĩnh Thạnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

38 Trần Thị Hòa 02/02/1967 ngoctangdvt@gmail.com
Trường Tiểu học Thị trấn 

Vĩnh Thạnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

39 Bùi Thế Chiểu 19/03/1969
buithechieu1969@gmail.c

om
Trường Tiểu học Vĩnh Hảo

Huyện Vĩnh 

Thạnh

40 Nguyễn Ngọc Ánh 10/10/1972 ngocanh.7h@gmail.com Trường Tiểu học Vĩnh Hảo
Huyện Vĩnh 

Thạnh

41 Nguyễn Thị Ký 12/09/1968
nguyenthiky1968@gmail.c

om
Trường Tiểu học Vĩnh Hảo

Huyện Vĩnh 

Thạnh

42 Nguyễn Thị Ngọc 15/02/1973 ngocmaigvvh@gmail.com Trường Tiểu học Vĩnh Hảo
Huyện Vĩnh 

Thạnh

43 Lê Thị Thu Yên 26/12/1978
thuyen.thvinhhiep@gmail.

com
Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp

Huyện Vĩnh 

Thạnh

44 Phan Văn Thiện 10/05/1970
phanthien.thvinhhiep@gm

ail.com
Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp

Huyện Vĩnh 

Thạnh

45 Trần Thị Tường Liêm 09/05/1969
tuongliem.thvinhhiep@gm

ail.com
Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp

Huyện Vĩnh 

Thạnh

46 Nguyễn Duy Út 20/05/1974
duyut.thvinhquang@gmail.

com

Trường Tiểu học Vĩnh 

Quang

Huyện Vĩnh 

Thạnh

47 Nguyễn Thị Ngọc Điệp 08/04/1976
ngocdiep.thvinhquang@g

mail.com

Trường Tiểu học Vĩnh 

Quang

Huyện Vĩnh 

Thạnh

48 Nguyễn Hồ Sang 24/02/1977 hosang.mh@gmail.com Trường Tiểu học Vĩnh Sơn
Huyện Vĩnh 

Thạnh



49 Nguyễn Thanh Đài 05/05/1970
dmxnguyenthanhdai2019

@gmail.com
Trường Tiểu học Vĩnh Sơn

Huyện Vĩnh 

Thạnh

50 Nguyễn Trọng Hoàng 18/11/1971
trongnguyen.bongda@gma

il.com
Trường Tiểu học Vĩnh Sơn

Huyện Vĩnh 

Thạnh

51 Nguyễn Văn Bốn 03/02/1976
nguyenbon.thvinhquang@

gmail.com
Trường Tiểu học Vĩnh Sơn

Huyện Vĩnh 

Thạnh

52 Võ Văn Hổ 28/01/1973 hogv72@gmail.com Trường Tiểu học Vĩnh Sơn
Huyện Vĩnh 

Thạnh

53 Dương Thị Tám 03/01/1973 tamvt73@gmail.com
Trường Tiểu Học Vĩnh 

Thịnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

54 Hồ Thị Cháu 06/12/1978
hothichau.vinhthanh@gma

il.com

Trường Tiểu Học Vĩnh 

Thịnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

55 Huỳnh Thạnh 21/01/1969
huynhthanhvt1@gmail.co

m

Trường Tiểu Học Vĩnh 

Thịnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

56 Huỳnh Thị Mỹ Trang 01/12/1978
huynhtrang136@gmail.co

m

Trường Tiểu Học Vĩnh 

Thịnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

57 Lâm Thị Nữ 27/5/1973
lamthinuvt2011@yahoo.co

m.vn

Trường Tiểu Học Vĩnh 

Thịnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

58 Trần Minh Thuận 10/04/1969
minhthuan1041963@gmail

.com

Trường Tiểu Học Vĩnh 

Thịnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

59 Trần Thị Hồng 12/11/1968
tranhong.vt1968@gmail.co

m

Trường Tiểu Học Vĩnh 

Thịnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Danh sách này gồm có 59 người./.


